Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú đến năm 2015, có tính đến năm 2020.



PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG QUY HOẠCH

Sự cần thiết phải xây dựng Đề án “Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú đến năm 2015, có tính đến năm 2020” xuất phát từ những vấn đề sau:

1. Tân Phú là huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Là huyện có điểm xuất phát thấp về kinh tế - xã hội so với các địa phương khác của Tỉnh, tuy nhiên thời gian qua ngành công nghiệp đã có đóng góp đáng kể đối với sự tăng trưởng kinh tế của huyện. Ngành công nghiệp huyện Tân Phú trong những năm qua mặc dù là ngành chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện, nhưng là ngành có tốc độ phát triển cao nhất so với hai ngành nông nghiệp và dịch vụ. Giai đoạn 2001-2008, tốc độ tăng bình quân GDP ngành công nghiệp là 13,5%/năm, thấp hơn so bình quân chung cả tỉnh (toàn tỉnh tăng 16,36%/năm). Với định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh, trong đó khuyến khích phát triển công nghiệp về các huyện miền núi, do đó cần cụ thể hoá những định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới để ngành công nghiệp ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Với một huyện nông nghiệp, không có những tác động lớn từ nguồn lực bên ngoài, do đó huyện rất khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhanh hơn so với các địa phương khác của tỉnh Đồng Nai. Trong những năm qua, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo đúng định hướng, ngành nông nghiệp giảm dần tỷ trọng và gia tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ. Năm 2005, cơ cấu kinh tế của huyện là nông nghiệp 57,84% - dịch vụ, thương mại 36,3% - công nghiệp và xây dựng 5,9%. Đến năm 2008, nông nghiệp giảm còn 50,3%, dịch vụ tăng lên 41,14% và công nghiệp là 8,6%. Tuy nhiên, cần phải đánh giá rằng sự chuyển dịch còn rất chậm. Đây là vấn đề cần phải nhìn nhận rõ ràng và có những giải pháp hợp lý nhằm đưa nền kinh tế huyện phát triển nhanh chóng hơn. Chính vì thế trong thời gian tới cần có định hướng quy hoạch ngành công nghiệp để phát triển đúng với tiềm năng, đưa nền kinh tế của huyện phát triển một cách bền vững với nhịp độ cao, giảm bớt dần khoảng cách chênh lệch so với các huyện khác trong toàn tỉnh.

3. Đồng Nai là một tỉnh có ngành công nghiệp phát triển, tuy nhiên sự phát triển đó không đồng đều giữa các vùng. Tân Phú là một trong những huyện có ngành công nghiệp kém phát triển nhất trong tỉnh, là một trong số ít huyện chưa có khu công nghiệp tập trung, cho đến năm 2005 khu công nghiệp tập trung của huyện mới hình thành. Trên địa bàn huyện không có nhà máy của doanh nghiệp trung ương, chỉ có 1 nhà máy chế biến hạt điều của Cty Donafoods còn lại chủ yếu là các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) của các hộ gia đình quy mô sản xuất nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, trình độ tay nghề công nhân chưa qua đào tạo bài bản mà chủ yếu là theo hình thức cha truyền con nối. Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 65,22 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,09% so toàn ngành của cả tỉnh, thấp nhất trong 11 huyện, thị xã, thành phố của Tỉnh Đồng Nai. Tốc độ tăng bình quân GTSXCN trên địa bàn huyện giai đoạn 2001-2008 là 14,9%/năm, thấp hơn so bình quân chung toàn tỉnh (bình quân tăng 19,8%/năm), tỷ trọng so toàn tỉnh năm 2000 chiếm 0,12%, đến năm 2008 giảm xuống còn 0,09%,... Từ thực tế trên cho thấy, ngành công nghiệp của huyện đang ngày càng tụt hậu xa so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, cần có những định hướng, giải pháp cụ thể để ngành công nghiệp huyện phát triển, bắt nhịp so với mặt bằng chung toàn tỉnh.

4. Tuy có vị trí không được thuận lợi trong phát triển công nghiệp như các huyện khác, nhưng với tuyến quốc lộ 20 chạy dọc qua huyện đây là tuyến giao thông chính nối tỉnh Lâm Đồng với vùng kinh tế trọng điểm phía nam là tuyến vận chuyển các loại hàng hoá nông sản từ Tân Phú, Lâm Đồng về thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Ngoài ra huyện còn giáp ranh với huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận và huyện Đạ Hoai, Đà Tẻ, Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng là điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển và giao lưu kinh tế với các huyện trong vùng. Là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, huyện đã cung cấp ra thị trường các loại hàng nông sản thực phẩm như lương thực, thực phẩm, rau quả các loại, hạt điều, cà phê, tiêu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của vùng kinh tế trọng  điểm phía nam và công nghiệp sơ chế của huyện cũng như công nghiệp chế biến của tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện… Do đó cần có những định hướng để phát huy tiềm năng của địa phương.
II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú được xây dựng trên những căn cứ pháp lý sau:

- Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng KTTĐPN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
- Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

- Quyết định 30/2007/QĐ-BCN ngày 17/07/2007của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020. 

- Quyết định số 746 /2005/QĐ.CT.UBT ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015.

- Quy hoạch chuyên ngành phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh có liên quan, như: Cơ khí; điện - điện tử; công nghiệp phụ trợ; hoá chất; chế biến NSTP; dệt may – giày dép.

- Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 cuả UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
- Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển Công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú đến năm 2015, có tính đến năm 2020.
- Tài liệu điều tra, thống kê, tổng hợp về kinh tế - xã hội của các cơ quan chức năng và chuyên ngành của huyện Tân Phú thực hiện từ năm 2000 – 2005 và đến nay. 

- Các văn bản quy định của Trung ương và của Tỉnh về bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai;…

III. PHẠM VI QUY HOẠCH
Đề án Quy hoạch này chủ yếu đánh giá thực trạng của ngành công nghiệp, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, những thuận lợi và khó khăn tác động đến phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú trong mối quan hệ với phát triển công nghiệp chung của toàn tỉnh, của Vùng và cả nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; đánh giá năng lực, thế mạnh, tiềm năng sản xuất của ngành công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế huyện Tân Phú. 
Thông qua việc phân tích thực trạng, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của ngành, đề ra định hướng phát triển cho ngành từ nay đến năm 2015, có tính đến năm 2020, đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách và biện pháp nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú một cách vững chắc, cùng với tỉnh Đồng Nai hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

IV. BỐ CỤC QUY HOẠCH

Đề án “Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú đến năm 2015, có tính đến năm 2020” ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, báo cáo gồm 4 phần chính:

Phần I: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động tới sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú.

Phần II: Hiện trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú giai đoạn 2001-2008.

Phần III: Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú đến năm 2015, có tính đến năm 2020.

Phần IV: Giải pháp thực hiện quy hoạch.

PHẦN I:
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ
I.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

1. Vị trí địa lý

- Tân phú là huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Đồng Nai, là vùng tiếp giáp vùng tây nguyên với vùng Đông nam Bộ, huyện Tân Phú cách TP. Biên Hòa 90 Km và cách TP. Hồ Chí Minh 127 Km về hướng Đông Bắc.

- Huyện Tân Phú có vị trí địa lý như sau: Phía Đông bắc giáp tỉnh Lâm Đồng; phía Tây bắc giáp tỉnh Bình Phước; phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận; phía Nam giáp huyện Định Quán; phía Tây giáp huyện Vĩnh Cửu.

- Tân Phú có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Tân Phú và 17 xã. 
- Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 775,534 Km2, chiếm 13,14% diện tích toàn tỉnh (tỉnh 5.902,1547 Km2).

2. Địa hình

Huyện Tân Phú có địa hình dạng bán sơn địa, với những dãy đồi thoải lượn sóng. Độ cao trung bình từ 150-300m so với mặt nước biển, nơi cao nhất lên đến 500m và có xu hướng thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Độ dốc phổ biến <15%. Có thể phân chia địa hình của huyện thành 4 dạng như sau:

- Địa hình núi thấp: Phân bố rải rác ở phía Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc, độ cao phổ biến từ 200-300m, nơi cao nhất 420m. Độc dốc phổ biến trên 15o, khả năng sử dụng trong nông nghiệp rất hạn chế, thích hợp phát triển lâm nghiệp để bảo vệ đất đai, chống xói lở.

- Địa hình đồi thoải lượn sóng: Phân bố ở hầu hết các xã trong huyện và hình thành những vùng có diện tích lớn, độ dốc phổ biến từ 5 -15o, rất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế, hoặc kết hợp phát triển nông lâm nghiệp tùy theo điều kiện đất đai và nguồn nước.

- Địa hình trũng: Là sản phẩm dốc tụ của địa hình đồi núi, có nền móng yếu, thích hợp trồng lúa nước và nuôi thả cá.

- Địa hình bằng: Có độ dốc từ 0 – 3o, phân bố tập trung ở lưu vực sông Đồng Nai, sông La Ngà và một số khu vực bằng cục bộ xen lẫn với các dãy đồi thoải. Đất đai thuộc khu vực này có độ phì tốt thích hợp cho nhiều loại cây trồng: cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày, cây hàng năm.

3. Khí hậu, thời tiết

Tân Phú nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân biệt 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô, mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc tháng 11 và mùa khô bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc tháng 3 năm sau.

- Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình năm 25oc, nhiệt độ trung bình cao nhất 33,4oc (tháng 3); nhiệt độ trung bình thấp nhất 18,5oc (tháng 1). Biên độ nhiệt ngày đêm khá cao, trung bình từ 3-5oc do đó có lợi cho việc tích lũy dinh dưỡng của cây trồng.

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình năm 79%, độ ẩm trung bình cao nhất 90% (tháng 7), độ ẩm trung bình thấp nhất 75,2% (tháng 3).

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm 2.174 mm; lượng mưa tháng cao nhất 409 mm (tháng 7); lượng mưa tháng thấp nhất 22,6 mm (tháng 1).

- Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình năm 1.397 mm; lượng bốc hơi tháng cao nhất 147 mm (tháng 3); lượng bốc hơi tháng thấp nhất 42 mm (tháng 6).

4. Tài nguyên thiên nhiên
a) Tài nguyên đất

Quỹ đất Tân Phú có 6 loại đất, chiếm diện tích lớn nhất là loại đất xám chiếm (35,1%) diện tích đất tự nhiên toàn huyện, kế đến là lại đất đen chiếm (30,6%) phân bổ đều trên toàn huyện. Đây là loại đất rất thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn trái và cây hằng năm khác như bắp, đậu, thuốc lá...

- Nhóm đất xám thích hợp cho trồng cây lúa, rau màu, cây lâu năm.

- Nhóm đất đen phù hợp cho trồng cây bắp, thuốc lá và cây ăn trái.

- Nhóm đất gley phù hợp cho trồng cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm như cây điều, phân bổ rải rác ở các xã trên địa bàn huyện.

- Nhóm đất đỏ phù hợp cho trồng cây cà phê, tiêu.

- Nhóm đất đỏ phù hợp cho cây công nghiệp, cây ăn trái và cây trồng ngắn ngày.

- Nhóm đất đá bọt chủ yếu tập trung tại các xã phía nam huyện là vùng đất phù hợp cho cây công nghiệp cây ăn trái và cây trồng ngắn ngày. 

Nhìn chung đất đai của huyện không những phù hợp phát triển nông nghiệm mà còn thuận lợi trong việc xây dựng các công trình xây dựng và công nghiệp.

b) Tài nguyên nước

- Nguồn nước mặt lục địa: Trên địa bàn huyện Tân Phú có 2 con sông lớn chảy qua là sông La Ngà và sông Đồng Nai và hệ thống sông suối phong phú, mật độ dòng chảy 31,3 km/km2, với địa hình bị các dòng sông suối chia cắt do đó có phần trở ngại cho việc đi lại của người dân nhất là vào mùa mưa. Hai sông Đồng Nai và La Ngà chảy qua huyện có chiều dài khoảng 120Km, có nhiều thác ghềnh nên có tiềm năng cho thủy điện nhưng gây trở ngại cho lưu thông bằng đường thủy. 

+ Sông Đồng Nai phần chảy qua huyện có chiều dài 90 km, lưu lượng nước trung bình 470 m3/s là nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đồng thời tạo nước ngầm cho sinh hoạt, mùa mưa thường gây ngập lụt cho các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh. 

+ Sông La Ngà là nhánh sông lớn của sông Đồng Nai phần chảy qua huyện có chiều dài 42 km, lưu lượng nước trung bình 144 m3/s mùa mưa thường gây ngập lụt cho các xã Phú Bình, Phú Thanh, Phú Điền.

+ Nguồn nước hồ đập: Trên địa bàn huyện có hệ thống các công trình thủy lợi lớn của tỉnh như đập Đa Tôn, Đồng Hiệp, Năm Sao, Vàn Hô phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhất là vụ Đông Xuân, Hè thu và nguồn tạo nguồn nước ngầm cho địa bàn huyện.

- Nguồn nước dưới đất: Trữ lượng nước ngầm trên địa bàn huyện phân bổ không đồng đều chủ yếu tập trung các xã phía Nam huyện như Thị trấn Tân Phú, Trà Cổ, Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Xuân, Phú Lập, Tà Lài, Núi Tượng, Phú Điền. Còn các xã phía Bắc huyện Phú Lâm, Thanh Sơn, Phú Thanh, Phú Bình, Phú Sơn, Phú Trung, Phú An, Nam Cát Tiên, Đắc Lua có mực nước ngầm sâu hoặc khan hiếm gây khó khăn trong khai thác để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua việc khai thác nước ngầm còn mang tính tự phát chưa có quy hoạch dẫn đến tình trạng khai thác nước ngầm một cách thái quá gây nên hiện trạng mực nước ngầm bị tụt mạnh vào mùa khô.

c) Tài nguyên khoáng sản

Nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện chỉ có đất sét, than bùn, cát và đá xây dựng, được phân bố như sau:

- Than bùn tập trung tại xã Phú Sơn; đất sét tập trung tại các xã Nam Cát Tiên, Bàu Min; cát xây dựng tập trung chủ yếu tại các xã ven sông Đồng Nai, sông La Ngà và Bàu Min xã Trà Cổ; đá xây dựng tập trung chủ yếu tại xã Phú An.

- Nhìn chung trữ lượng tài nguyên khoáng sản của huyện Tân Phú có trữ lượng nhỏ không phù hợp cho đầu tư xây dựng các nhà máy khai thác và sản xuất quy mô lớn mà chỉ phù hợp cho sản xuất TTCN có quy mô vừa và nhỏ.

d) Tài nguyên rừng

- Rừng Tân Phú có đặc trưng cơ bản của rừng nhiệt đới, tài nguyên động thực vật phong phú đa dạng, tiêu biểu là vườn Quốc gia Cát Tiên, diện tích đất lâm nghiệp của huyện là 46.640,44 ha, trong đó rừng sản xuất 1.098 ha, rừng phòng hộ 6.477,44 ha, rừng đặc dụng 39.065 ha, đạt 50% độ che phủ rừng, trữ lượng gỗ khoảng 1,3 triệu m3, đặc biệt vườn Quốc gia Cát Tiên đã được nhà nước quyết định thành lập khu bảo tồn thiên nhiên và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển. Ngoài ra, Tân Phú còn có rừng phòng hộ của công trình thủy điện Trị An tập trung ở lâm trường 600 quản lý.

- Diện tích rừng sản xuất chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chủ yếu là rừng trồng tập trung ở lâm trường 600 và tại các xã Phú Sơn, Phú Trung, Phú Lập, Tà Lài. 
I.2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ – XÃ HỘI

1. Tình hình phát triển kinh tế

a) Tăng trưởng kinh tế

Tân Phú là huyện thuần về nông nghiệp, kinh tế của huyện chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, các ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ có phát triển nhưng với quy mô nhỏ, chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp của các hộ gia đình,... do đó, quá trình tăng trưởng kinh tế của huyện rất hạn chế. 

Trong những năm qua mức tăng trưởng nền kinh tế huyện rất thấp so với bình quân chung toàn tỉnh, dao động trong khoảng 5~7%/năm, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung toàn tỉnh. Điều này cho thấy sự phát triển kinh tế của huyện đang ngày càng tụt hậu xa so với sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. 
Tình hình tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2001 – 2008 được thể hiện qua bảng sau:

Đvt: Tỷ đồng.
	Thành phần
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	
	
	
	2001-
2005
	2006-
2008
	2001-
2008

	I. GDP toàn tỉnh (Giá 1994)
	10.473
	19.179
	29.170
	12,86
	15,00
	13,66

	 - Nông nghiệp
	2.420
	3.023
	3.528
	4,55
	5,28
	4,82

	 - Công nghiệp
	5.583
	11.755
	18.762
	16,06
	16,87
	16,36

	 - Dịch vụ
	2.470
	4.402
	6.880
	12,25
	16,05
	13,66

	II. GDP huyện Tân Phú
	461
	599
	730
	5,35
	6,85
	5,91

	 - Nông nghiệp 
	274
	345
	379
	4,69
	3,24
	4,15

	 - Công nghiệp
	18
	33
	50
	12,59
	15,04
	13,50

	 - Dịch vụ
	169
	221
	301
	5,55
	10,81
	7,49


Nguồn: Số liệu huyện Tân Phú và Cục Thống kê.

- Giai đoạn 2001-2005 mức tăng trưởng bình quân là 5,35%/năm, (thấp hơn nhiều mức tăng trưởng bình quân của tỉnh 13,66%/năm).

- Giai đoạn 2006-2008 mức tăng trưởng bình quân là 6,85%/năm mặc dù có khả quan hơn nhưng vẫn thấp hơn nhiều so bình quân chung toàn tỉnh (toàn tỉnh tăng 15%/năm).
Sự phát triển các ngành kinh tế thời gian qua như sau:
- Ngành nông lâm thủy sản: Nhìn chung trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của huyện nhưng tốc độ tăng chậm, mặc dù là ngành luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành kinh tế trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2001-2005 nông nghiệp huyện tăng trưởng 4,69%/năm; giai đoạn 2001-2008 tăng trưởng 4,15% (thấp hơn mức tăng trưởng bình quân chung của tỉnh 4,82%) chưa tương xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp của huyện. 

Xét trong nội bộ ngành thì lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản có bước tăng khá hơn ngành trồng trọt. Tốc độ tăng chậm là do đặc điểm của ngành, đồng thời việc ứng dụng khoa học, công nghệ sinh học, công nghệ giống vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; giá cả hàng hóa nông sản trong những năm qua không ổn định, có nhiều năm giá cả trên thị trường còn thấp hơn giá thành sản xuất như giá cả nhãn những năm gần đây, giá cà phê nhân,… làm cho người nông dân thu không đủ chi để đầu tư tái sản xuất mở rộng. 

- Ngành công nghiệp - xây dựng: Là ngành có mức tăng trưởng bình quân cao nhất trong các ngành kinh tế của huyện, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 tăng 12,6%/năm, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng bình quân công nghiệp chung của tỉnh (toàn tỉnh 16,06%/năm); giai đoạn 2001-2008 tăng 13,5%/năm (toàn tỉnh 16,36%/năm), nhưng giá trị gia tăng của ngành đóng góp cho huyện lại thấp nhất. Điều này cho thấy ngành công nghiệp của huyện thời gian qua chưa được đầu tư phát triển để gia tăng giá trị đóng góp cho kinh tế huyện. Công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, phân tán, trình độ công nghệ lạc hậu, lao động phổ thông tay nghề chưa cao. Qua bản số liệu trên cho thấy mặc dù có mức tăng trưởng công nghiệp trên hai con số nhưng do xuất phát điểm của ngành công nghiệp huyện thấp cho nên ngành công nghiệp chưa tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của huyện.

Nói đến tỉnh Đồng Nai là nói đến một tỉnh có nền công nghiệp phát triển, tuy nhiên sự phát triển đó không đồng đều giữa các vùng. Tân Phú là một trong những huyện có ngành công nghiệp kém phát triển nhất trong tỉnh, cho đến năm 2005 khu công nghiệp tập trung của huyện mới hình thành. Trên địa bàn huyện không có nhà máy của doanh nghiệp trung ương, chỉ có 1 nhà máy chế biến hạt điều của Cty Donafoods còn lại chủ yếu là các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) của các hộ gia đình quy mô sản xuất nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, trình độ tay nghề công nhân chưa qua đào tạo bài bản,… Năm 2000 toàn huyện có 514 cơ sở TTCN, đến năm 2005 có 634 cơ sở TTCN và đến năm 2008 có 1.155 cơ sở sản xuất TTCN, các cơ sở này hoàn toàn là của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, chủ yếu là các hộ gia đình, trong đó tập trung vào ngành chế biến và gia công cơ khí. Các ngành nghề truyền thống của địa phương như dâu tằm, dệt thổ cẩm từng bước được khôi phục và phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người và nhân dân vùng sâu, vùng xa của huyện.

- Ngành thương mại, dịch vụ: Là ngành có mức tăng trưởng cao thứ hai sau ngành công nghiệp, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn thấp hơn nhiều so với tỉnh, giai đoạn 2001-2005 mức tăng bình quân là 5,55%/năm, giai đoạn 2006-2008 là 10,81%/năm, giai đoạn 2001-2008 là 7,49%/năm (mức tăng của tỉnh giai đoạn 2001-2005 là 12,25%/năm, giai đoạn 2006-2008 là 16,05%/năm, giai đoạn 2001-2008 là 13,66%/năm). Do ngành dịch vụ của huyện vẫn là các ngành truyền thống, chưa phát triển mạnh các ngành có hàm lượng chất xám và công nghệ cao như ngành ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ cho thuê tài chính, dịch vụ ứng dụng công nghệ cao.

Tân Phú là huyện thuần nông, ngành công nghiệp chưa phát triển, trên địa bàn tuy đã có khu công nghiệp nhưng các doanh nghiệp trong và ngoài nước chưa hoạt động đầu tư, sản xuất,… do đó ngành thương mại của huyện chủ yếu là hoạt động nội thương, không có hoạt động xuất nhập khẩu. Chủ yếu là buôn bán lẻ của các hộ gia đình. Nhiều vùng sâu, vùng xa hàng hóa còn bị tư thương ép giá, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư. Thị trường tiêu dùng của huyện nhỏ, lại phân tán, mức sống người dân thấp gây khó khăn cho phát triển tiểu thương nghiệp. 
Trên địa bàn huyện có một HTX kinh doanh thương mại là HTX dịch vụ Tân Phú nhưng hiệu quả kinh doanh của HTX chỉ ở mức độ cầm chừng, chưa phát triển được do nguồn vốn của HTX quá ít, không đủ sức chiếm lĩnh thị trường và là động lực cho thương mại tư thương phát triển. Ngoài ra còn có HTX vận tải khai thác tuyến xe buýt tuyến Tân Phú – Biên Hòa và ngược lại đã giúp cho hoạt động đi lại,vận chuyển của người dân trên địa bàn cũng như các vùng lân cận được thuận lợi.
Tính đến tháng 4/2009, toàn huyện có 4.584 hộ kinh doanh, trong đó có 81 doanh nghiệp và 4.422 hộ kinh doanh cá thể. Nhìn chung đa số các hộ kinh doanh cá thể có nguồn vốn nhỏ, còn các doanh nghiệp kinh doanh thương mại chủ yếu tập trung kinh doanh ở hai ngành là kinh doanh xăng, dầu và kinh doanh vàng, còn kinh doanh các loại hàng hóa khác chủ yếu tập trung ở các hộ kinh doanh cá thể. 
Hoạt động kinh doanh thương mại trong những năm qua có bước phát triển, cụ thể: năm 2000 tổng mức bán lẻ hàng hóa là 205 tỷ đồng, năm 2005 là 488 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 18,9% /năm; năm 2008 là 885 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 20,1%/năm. Ngành thương mại- dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP huyện, năm 2000 ngành thương mại dịch vụ chiếm 35,28% GDP, năm 2005 chiếm 36,27% và năm 2008 chiếm 41,14%. 
b) Cơ cấu kinh tế
Trong những năm qua, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu GDP có sự chuyển dịch giữa các ngành nhưng sự chuyển dịch rất chậm. Với một huyện nông nghiệp, do đó huyện rất khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế so với các địa phương khác của tỉnh Đồng Nai.
Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, chuyển dịch này phù hợp với xu hướng chung của tỉnh, cụ thể: 

	Ngành kinh tế
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008

	GDP (Giá HH – Tỷ đồng)
	632
	1.020
	1.449,4

	 Nông nghiệp
	387
	590
	728,8

	 Công nghiệp - XD
	22
	60
	124,3

	 Dịch vụ
	223
	370
	596,3

	Cơ cấu GDP (%)
	100
	100
	100

	 Nông nghiệp
	61,23
	57,84
	50,28

	 Công nghiệp - XD
	3,48
	5,88
	8,58

	 Dịch vụ
	35,28
	36,27
	41,14


Nguồn: Số liệu kinh tế - xã hội huyện Tân Phú.

Năm 2000, cơ cấu kinh tế của huyện là nông nghiệp 61,23%, thương mại dịch vụ 35,28%, công nghiệp - xây dựng 3,48%; năm 2005, cơ cấu  kinh tế của huyện là nông nghiệp 57,8%, thương mại - dịch vụ 36,3%, công nghiệp - xây dựng 5,9%; năm 2008, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm còn 50,28% và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp (8,6%), thương mại dịch vụ (41,14%). 
2. Hiện trạng về hạ tầng

a) Hệ thống giao thông

- Giao thông chính trên địa bàn huyện là giao thông đường bộ; giao thông thủy không phát triển vì do sông Đồng Nai chảy qua địa bàn có nhiều thác ghềnh. Nhìn chung giao thông của huyện không thuận lợi nhất là giao thông đường thủy. Hiện nay toàn huyện có 19,6 Km đường Quốc lộ và 170 Km đường liên xã do huyện quản lý với mật độ là 0,22 Km/Km2, so với mật độ chung của toàn quốc và của tỉnh thì mật độ của huyện hiện nay còn thấp (toàn quốc là 0,58 Km/Km2, tỉnh Đồng Nai là 0,57 km/Km2). 

- Trên địa bàn huyện có Quốc Lộ 20 đi ngang qua từ Km 56 đến Km 75 + 600 Km là đường giao thông liên tỉnh có kết cấu bê tông nhựa với mặt đường 9,5m. Hệ thống đường giao thông liên xã đã được khép kín từ huyện đến xã. Hiện nay tất cả các xã trong toàn huyện đã có đường ô tô đến trung tâm xã từng bước tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và lưu thông hàng hóa.

- Trên địa bàn huyện có 2 bến xe khách tại thị trấn Tân Phú và xã Nam Cát Tiên, và 1 điểm đậu xe ở Phú An và 1 trạm dừng chân Phú Sơn (do công ty TNHH MTV Tín Nghĩa đầu tư), tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện. 

b) Hệ thống cung cấp điện

- Hiện tại trên địa bàn huyện Tân Phú (trừ xã Đắc Lua) nguồn điện được cung cấp từ hệ thống lưới điện Quốc gia thông qua tuyến đường dây 110 KV Trị An - Định Quán - Tân Phú  thông qua trạm biến áp 110 KV/22KV- 25 MVA Tân Phú. Cùng với cả tỉnh, huyện luôn phấn đấu phát triển lưới điện đến từng khu dân cư, phục vụ cho đời sống của nhân dân. Năm 2005, toàn huyện có 120 km đường dây trung thế 22 KV và 15 km đường dây 110 KV, 1 trạm biến áp 110 KV/22KV với tổng dung lượng là 1*25MVA ở xã Phú Xuân, cung cấp điện cho toàn huyện. Toàn huyện có 95 trạm biến áp 22KV/0,4 KV với tổng dung lượng là 5.325 KVA,  năm 2008 có 96% số hộ  trong huyện sử dụng điện lưới quốc gia. Riêng xã Đắc Lua nguồn điện được sử dụng từ việc đấu nối với tuyến đường điện 22 KV của huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng thông qua trạm biến áp 35 KV/22KV Đà Tẻ- Lâm Đồng. 

- Hệ thống lưới điện của huyện mới được đầu tư gần hơn 10 năm nay (từ năm 1992) do đó chất lượng còn tốt, chưa cần đầu tư sửa chữa lớn. Tuy nhiên do mới phát triển hệ thống lưới điện nên các xã ở xa tuyến lưới điện trung thế còn chịu nhiều thiệt thòi nhất là giá điện vì tỷ lệ hao hụt ở các tuyến này rất lớn. Tỷ lệ hộ có điện đến cuối năm 2008 đạt 96%, không có xã nào có tỷ lệ hộ sử dụng điện thấp dưới 70%. Tuy nhiên, hiện tại tỷ lệ có điện kế chính trong toàn huyện mới đạt 62,75%. 

c) Hệ thống cấp nước

Nguồn nước sử dụng cho đời sống nhân dân chủ yếu là nước ngầm và nước giếng do nhân dân tự đào. Các giếng nước ngầm thì chất lượng nước tốt, còn đối với các giếng dân tự đào có nhiều giếng nước chưa đạt chất lượng, nước bị nhiễm phèn. Năm 2000 tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 63%, đến năm 2008 là 80%. Trên địa bàn huyện chưa có nhà máy xử lý nước tập trung nhằm cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn huyện.

Một vấn đền cần quan tâm trong việc khai thác nguồn nước ngầm hiện nay là người dân tự khoan giếng không theo quy hoạch dẫn đến nguồn nước ngầm bị tụt vào mùa cao điểm nắng hạn (tháng 02 hằng năm). Việc khai thác không theo quy hoạch dẫn đến việc sử dụng nguồn nước ngầm không tiết kiệm gây lãng phí lớn vì nguồn nước ngầm không phải là tài nguyên vô hạn. Hiện nay trên địa bàn huyện, một số xã đã và đang xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ nhân dân như: Tà Lài, Phú Lập, Núi Tượng, Phú An, Phú Bình; với quy mô công suất của mỗi hệ thống từ 30-60 m3/giờ. Riêng thị trấn Tân Phú đang thi công hệ thống cấp nước công suất 2.500m3/giờ.
d) Hệ thống bưu chính viễn thông

Trong 10 năm qua ngành bưu chính viễn thông của huyện có bước phát triển khá, năm 2008 tổng dung lượng là 2.000 số; Hiện nay trên địa bàn huyện đã có các mạng điện thoại di động là Vinaphone, Mobiphone, Sphone và Viettel. Đến nay tất cả các xã đã có điện thoại và trung tâm bưu điện văn hoá xã phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhất là các xã vùng sâu vùng xa của huyện. Năm 2008 bình quân 9 máy/100 dân. Hiện nay trên địa bàn huyện có 4 tổng đài điện thoại trải rộng khắp các địa bàn trong huyện (Phú Bình, thị trấn Tân Phú, Phú Lập, Nam Cát Tiên). 

3. Nguồn nhân lực

Dân số trung bình năm 2008 đạt 172.900 người, mật độ dân số 223 người/km2, trong đó dân số thành thị chiếm khoảng 12%, nông thôn chiếm 88%. Huyện có 18 dân tộc thiểu số bao gồm: Tày, Hoa, Khơme, Mường, Nùng, Thổ, Châu Ro, Ngái, Thái, ÊĐê, Chăm, Hơ Mông, Gia Rai, Sáng Dìu, Dao, K’ho, Mơ Nông, Châu Mạ, với 15.330 nhân khẩu trong đó: Nam 7899 nhân khẩu, Nữ 7431 nhân khẩu. 
Tốc độ tăng dân số tự nhiên trong những năm gần đây giữ mức tăng tỷ lệ khoảng 1,2%/năm. Dân cư sống tập trung nhiều ở ven quốc lộ 20, các trung tâm thương mại, dịch vụ, các điểm đầu mối giao thông và các trục đường giao thông chủ yếu của huyện và xã. Lực lượng lao động của huyện có tuổi đời trẻ, lao động phổ thông là chủ yếu, số lao động có trình độ chuyên môn ít, lao động chủ yếu tập trung trong ngành nông lâm thủy.

Do đất đai huyện Tân Phú màu mỡ và vị trí thuận lợi về giao thông nên trong những năm trước đây thu hút rất nhiều lao động nhập cư từ các nơi khác trong cả nước đến làm ăn và sinh sống. Đến năm 2008, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 15% lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế toàn huyện. Tỷ lệ này rất thấp so với mặt bằng chung cả tỉnh, đây là một cản trở lớn của huyện trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Chất lượng nguồn nhân lực của huyện so với tỉnh nhìn chung còn thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế. Lao động trong các ngành kinh tế chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo là lao động nông nghiệp. Là huyện nông nghiệp nhưng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp ít về số lượng, yếu về chất lượng. Đây là một khó khăn trong cơ cấu đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của huyện.

I.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
1. Lợi thế

- Với tuyến quốc lộ 20 chạy dọc qua huyện đây là tuyến giao thông chính nối tỉnh Lâm Đồng với vùng kinh tế trọng điểm phía nam là tuyến vận chuyển các loại hàng hoá nông sản từ Tân Phú, Lâm Đồng về thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Đồng thời là trạm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch tuyến TP HCM – Đà Lạt. Ngoài ra huyện còn giáp ranh với huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận và huyện Đạ Hoai, Đà Tẻ, Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng là điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển và giao lưu kinh tế với các huyện trong vùng. 
- Nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện tuy trữ lượng nhỏ nhưng cũng là điều kiện thuận lợi cho phát triển một số sản phẩm vật liệu xây dựng như đá, gạch ngói,… để cung cấp cho nhu cầu trên địa bàn huyện và cả trong, ngoài tỉnh. Hai sông Đồng Nai và La Ngà chảy qua huyện có chiều dài khoảng 120Km. Hai con sông này có nhiều thác ghềnh nên có tiềm năng cho thủy điện. Hiện nay, các dự án thuỷ điện nhỏ đang được nghiên cứu lập quy hoạch trên địa bàn huyện, để khai thác tiềm năng của 2 con sông này phục vụ công nghiệp sản xuất điện năng và phát triển nông nghiệp.

- Là huyện hiện tại với nền kinh tế thuần nông, có diện tích cây công nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi khá lớn, như: điều, bắp, tiêu, heo, gà,… cũng là một trong những lợi thế để phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm, chế biến lâm sản,… gắn với vùng nguyên liệu.

- Đồng Nai, với ngành công nghiệp phát triển nhanh đã và đang đứng trước những khó khăn về thiếu nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Với nguồn nhân lực hiện tại của huyện sẽ là một trong những thuận lợi cho phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, ngành nghề sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày dép,... trong thời gian tới.

- Hiện tại trên địa bàn huyện đã hình thành khu công nghiệp Tân Phú với diện tích 54 ha, diện tích dành cho thuê là 34,98 ha. KCN đã được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh để thu hút đầu tư. Đây cũng là một trong những thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.
2. Hạn chế

- Trong những năm gần đây, kinh tế của huyện đã từng bước phát triển, vượt qua những khó khăn để hội nhập với nền kinh tế chung của toàn tỉnh. Song tốc độ phát triển còn chưa cao, nhất là ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao và chi phối toàn bộ nền kinh tế của huyện, nhưng phát triển chưa ổn định và còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng phát triển chung của tỉnh và xu thế của xã hội, phát huy nội lực kinh tế để tạo sức tăng trưởng phù hợp, nhưng còn rất chậm.
- Huyện có vị trí địa lý kém thuận lợi so với các địa phương khác trong Tỉnh do xa các trung tâm kinh tế của tỉnh, cơ sở hạ tầng chưa thật thuận lợi cho thu hút đầu tư, việc vận chuyển rất không được thuận lợi... tất cả những bất lợi đó tác động không tốt đến sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Mạng lưới cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện còn rất hạn chế về nhiều mặt như: quy mô nhỏ, trình độ  công nghệ lạc hậu, trình độ tay nghề công nhân chưa qua đào tạo chủ yếu là lao động phổ thông tay nghề thấp... 
- Với 87,33% dân cư sống ở vùng nông thôn và nguồn thu nhập chính là từ sản xuất nông nghiệp trong đó có 5 xã đặc biệt khó khăn bao gồm các xã (Nam cát Tiên, Đắc Lua, Thanh Sơn, Tà Lài, Phú Lập), sản xuất nông nghiệp còn manh mún mang tính tự cung tự cấp, số lượng trang trại ít, giá thành sản xuất nông nghiệp còn cao, chất lượng hàng hoá chưa đồng đều,… do đó khó khăn cho phát triển công nghiệp chế biến với quy mô lớn.

- Lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông, tỷ lệ lao động kỹ thuật hoặc qua đào tạo còn thấp. Tập quán sản xuất và tâm lý của người lao động vẫn còng mang nặng đặc điểm sản xuất nông nghiệp, nhỏ lẻ, chưa tiếp cận được với phong cách của nền sản xuất có tính công nghiệp, hiện đại. Lao động thiếu việc làm còn rất lớn, năng suất lao động thấp,... sẽ khó khăn cho phát triển những ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ lao động.
I.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ
Ngoài những yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội,… của huyện được đánh giá ở trên, những tác động đến phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện có thể đánh giá trên một số yếu tố chính như sau:

1. Chính trị – xã hội

- Huyện Tân Phú có vị trí trọng yếu trong hệ thống an ninh - quốc phòng của tỉnh Đồng Nai và của khu vực, vì vậy bên cạnh việc ưu tiên đất đai, đặc biệt là toàn bộ các cao điểm và đồi núi để bố trí các công trình an ninh - quốc phòng, tăng cường cơ sở vật chất cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang. Tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Tân Phú nói riêng, trong điều kiện chính trị - xã hội chung của cả nước luôn bảo đảm các điều kiện về chính trị - xã hội cho các nhà đầu tư trên địa bàn yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Lợi thế chung về yếu tố chính trị - xã hội của nước ta so với một số nước trong khu vực đó là môi trường chính trị ổn định, an ninh xã hội tốt. Đây là một trong những nhân tố quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng. 

2. Kinh tế

a) Tăng trưởng kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của huyện, tỉnh và cả nước sẽ tăng thu nhập của nhân dân và sức mua, tạo điều kiện để các ngành có thể mở rộng quy mô sản xuất và ngược lại. Do vậy duy trì được mức tăng trưởng kinh tế liên tục và ổn định là nhân tố quan trọng tạo điều kiện cho các ngành sản xuất tiếp tục phát triển. 

- Giai đoạn 2001 – 2008, kinh tế cả nước nói chung, tỉnh và huyện nói riêng nhìn chung tăng trưởng khá cao và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp của huyện luôn giữ được tốc độ khá và ổn định. 

- Bước sang năm 2009, với những khó khăn của phát triển kinh tế của cả nước, do diễn biến phức tạp của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sẽ tác động đến sự phát triển kinh tế cuả cả nước, tỉnh và huyện, trong đó có ngành công nghiệp trên địa bàn huyện trong những năm tới.
b) Tài chính, tín dụng

Là những yếu tố có tác động mạnh đến nền kinh tế. Với tinh thần đổi mới kinh tế, nhiều quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước được áp dụng vào thực tiễn nhằm đổi mới và lành mạnh hóa các hoạt động tài chính – tín dụng, tạo ra sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo lập và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khuyến khích tiết kiệm và định hướng đầu tư, đưa nền kinh tế phát triển tương đối ổn định với tốc độ cao. 
Chính sách tài chính - tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và  kềm chế lạm phát. Trong các điều kiện khác nhau, Nhà nước đã xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ, tác động tích cực đến huy động vốn, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Thực hiện cơ chế tỷ giá linh hoạt phù hợp với nền kinh tế thị trường nên đã có tác dụng thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại, kích thích xuất khẩu, cải thiện một bước cán cân thanh toán quốc tế, kềm chế lạm phát và kích thích đầu tư phát triển.

Trong thời gian gần đây, với việc điều chỉnh lãi suất linh hoạt và chính sách ưu đãi về lãi suất cũng như đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, Nhà nước đã mở đường cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất trước khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các gói kích cầu của Nhà nước đã tạo ra hiệu quả rõ rệt như: giảm giá thành, duy trì sản xuất kinh doanh và tạo việc làm.

c) Tỷ giá hối đoái

Có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là tác động tới cung, cầu và khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu. Chính sách tỷ giá được Nhà nước điều hành linh hoạt, theo tín hiệu cung cầu thị trường. 
Trong mấy năm trước đây, trong xu hướng tự do hoá dòng vốn, chúng ta vẫn duy trì được tỷ giá hối đoái gần như cố định với mức giảm giá của VND so với đồng USD vào khoảng xấp xỉ 1%/năm; đồng thời giữ được mức lạm phát trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dòng vốn đầu tư gián tiếp đổ vào Việt Nam gia tăng mạnh và đã có những tác động rõ rệt đối với nền kinh tế, đặc biệt là khi USD mất giá so với VND và lãi suất tăng cao đã gây ra những khó khăn cho hoạt động xuất khẩu. 

Tỷ giá hối đoái có tác dụng hai mặt: Một mặt, nó có thể ảnh hưởng tích cực đến xuất nhập khẩu, nhưng mặt khác lại ảnh hưởng xấu đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, cần phải điều tiết sự thay đổi tỷ giá sao cho hợp lý để có thể vừa thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất - kinh doanh, tăng cường xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu; vừa đảm bảo phục vụ cho tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn kiểm soát được lạm phát.

d) Lạm phát, giảm phát

Bên cạnh những yếu tố trên thì yếu tố lạm phát cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nó đi ngược lại với việc tăng trưởng kinh tế đó là tăng nhu cầu và sức mua, thúc đẩy sản xuất phát triển. Năm 2008 là năm kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao trên 20%. Đảng và Nhà nước đã tập trung nhiều giải pháp để kiềm chế lạm phát và đã có những tín hiệu khả quan, tuy nhiên hậu quả của nó cũng đang để lại những khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất những năm tới.
Lạm phát và giảm phát ở mức cao đều tác động rất xấu đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Tuy là hai chiều hướng trái ngược nhau chỉ mức giá chung của nền kinh tế tăng hoặc giảm liên tục nhưng điểm chung của lạm phát và giảm phát ở mức cao là dẫn tới suy thoái, triệt tiêu tăng trưởng, thậm chí gây đổ vỡ cho nền kinh tế. 
e) Thị trường

Một yếu tố hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường hiện nay đó là xây dựng đồng bộ các loại hình thị trường, từ thị trường hàng hóa dịch vụ đến thị trường tài chính tiền tệ. Nền kinh tế của Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, cơ chế thị trường đang trong quá trình hình thành, các khuôn khổ pháp lý còn chưa hoàn chỉnh. Thời gian qua, nhà nước cũng đã quan tâm triển khai nghiên cứu vấn đề này như đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương, ra đời thị trường chứng khoán,... Do vậy để phát huy nội lực tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, trong thời gian tới việc tạo điều kiện để các loại hình thị trường cùng phát triển như phát triển mạnh thị trường hàng hóa dịch vụ, lao động, đất đai,... sẽ có tác động tốt đến sự phát triển kinh tế cả nước nói chung, công nghiệp nói riêng. Bước sang năm 2009, tình hình thị trường hàng hoá và dịch vụ trong và ngoài nước đang gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm, kinh tế suy thoái,… là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong những năm tới.

3. Đường lối, chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển ngành công nghiệp

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, hàng loạt chính sách pháp luật đã được ra đời góp phần tạo ra khung pháp lý cho việc hình thành nền kinh tế thị trường tại Việt Nam. Cơ quan lập pháp của Nhà nước đã liên tục nghiên cứu ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật. Bộ Luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp,... ra đời đã đặt nền tảng pháp lý quan trọng cho các quan hệ dân sự, kinh tế và kinh doanh, tạo nên khí thế mới trong sản xuất kinh doanh. Sự hình thành hệ thống pháp luật trong thời kỳ đổi mới đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng và từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Bước sang năm 2009, trước những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, nhà nước đã ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, trong đó tập trung vào chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; chính sách hỗ trợ về đầu tư; hỗ trợ lãi suất vốn vay ngắn hạn và trung hạn,… đã phần nào giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc ban hành các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước chưa đồng bộ, thiếu tính nhất quán, khiến cho các chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống chậm. Bên cạnh đó hệ thống pháp luật ở Việt Nam thiếu các văn bản hướng dẫn kịp thời và thường xuyên phải sửa đổi do vậy gây nên những lúng túng khi thực hiện. Trong khi đó, các quốc gia có quan hệ ngoại thương với Việt Nam lại có hệ thống luật pháp rất hoàn chỉnh, chặt chẽ, cụ thể và phức tạp, nhất là Nhật Bản, Mỹ và khối EU. Đây là những khó khăn không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập các thị trường khu vực và thế giới.

Đối với Đồng Nai, ngoài những chính sách của trung ương, Tỉnh cũng đã quan tâm hình thành các chính sách hỗ trợ như chính khuyến công; xúc tiến thương mại,… nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã hình thành chính sách hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng cho các doanh nghiệp đầu tư về các huyện có công nghiệp chậm phát triển (trong đó có huyện Tân Phú), nhằm khuyến khích chuyển dịch công nghiệp về các địa bàn này. Với những chính sách trên của Tỉnh sẽ là một trong những nhân tố tác động tích cực đến phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong những năm tới.
4. Các yếu tố quan hệ liên vùng ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú
Huyện Tân Phú nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Đồng Nai thuộc vùng trung du miền Đông Nam bộ, Trung tâm huyện cách thành phố Biên Hòa 90 km và thành phố Hồ Chí Minh khoảng 126 km. Trên địa bàn huyện có Quốc lộ 20 nối liền Quốc lộ 1 (Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh) với thành phố Đà Lạt và các tỉnh vùng Tây Nguyên, nên có điều kiện thuận lợi về giao thông, trao đổi hàng hóa. 
Mặt khác, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một thị trường lớn về tiêu thụ sản phẩm, nhất là những sản phẩm từ nông nghiệp,… sẽ thuận lợi cho công nghiệp huyện cung cấp lương thực, thực phẩm và nguyên liệu cho vùng kinh tế này hoặc làm vệ tinh cho sản xuất TTCN, ngành nghề truyền thống, ngành nghề thu hút nhiều lao động.
Đối với trong Tỉnh, những lợi thế thu hút đầu tư đối với các địa phương có công nghiệp phát triển như Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom ngày càng có xu hướng giảm sút do tiềm năng về đất đai (quỹ đất đai) cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ngày càng hạn chế bởi tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch đã tăng cao và với quy hoạch phát triển đô thị. Ngoài ra, chính sách chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của Tỉnh trong thời gian tới, với việc hạn chế những ngành nghề thu hút nhiều lao động, ngành gia công,… ở các địa phương trên và với những ưu đã giá thuê đất, hạ tầng,… thấp hơn, sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.
5. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế

Khi một quốc gia tham giam hội nhập quốc tế thì trực tiếp hay gián tiếp nó sẽ gây ra những biến đổi trên mọi lĩnh vực của đời sống, cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Trong đó tác động về mặt kinh tế mang tính chất cơ sở và là động lực để cải biến các lĩnh vực khác. Hơn nữa, tùy mức độ hội nhập quốc tế các tác động có thể có những nét khác nhau. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế. Hội nhập kinh tế mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức mà ngành công nghiệp huyện phải đối mặt. Các ngành và các doanh nghiệp đã từng được bảo hộ, có sức cạnh tranh thấp sẽ gặp nhiều thách thức. Các sản phẩm và doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh với sản phẩm doanh nghiệp nước ngoài không chỉ trên thị trường thế giới mà ngay cả thị trường trong nước.
Với một huyện thuần nông, có tiềm năng cho phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu, sự hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đặt ra cho huyện nhiều thách thức. Một thực tế là giá nông sản thô trên thị trường thế giới biến động rất mạnh. Giá gạo, cà phê, hạt điều gần đây liên tục giảm.  Khi giá nông sản có xu hướng tăng trên thị trường quốc tế, người nông dân khó có thể tự bảo vệ mình trước sự biến động liên tục của giá cả quốc tế. Nhà nước, các ngành chế biến nông sản và bản thân nông dân đều có vai trò quan trọng trong việc tránh những tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hoá đến những nông dân trực tiếp sản xuất nông sản.

Về dài hạn, các nhà hoạch định chính sách cần chỉ ra cho nông dân thấy rằng nông nghiệp sẽ phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá những nông sản Việt Nam có lợi thế so sánh. Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt với nông sản nhập khẩu chế biến cũng như chưa chế biến với chất lượng cao và giá tương đối rẻ sẽ khiến cho các nhà sản xuất trong nước mất dần thị phần với ngay cả với những nông sản truyền thống và có thị trường trong nước cho đến nay vẫn tương đối ổn định. Ta hầu như không có cơ hội để bảo hộ những ngành sản xuất nông nghiệp không có lợi thế so sánh trên qui mô toàn cầu. Rõ ràng, khi những công cụ thương mại góp phần bảo hộ sản xuất cho một nông sản nào đó không còn, cách tồn tại và phát triển tốt nhất là phải phát triển những ngành có lợi thế so sánh hoặc ngay từ bây giờ chúng ta đã phải tạo ra cái so sánh đủ để tồn tại và phát triển. Đã đến lúc quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp dài hạn phải cân nhắc kỹ càng hơn đến các cam kết quốc tế để tránh đầu tư vào những lĩnh vực mà sau một số năm lại đòi hỏi bảo hộ. 

Chế biến nông sản cũng ngày càng trở nên quan trọng. Phát triển công nghiệp chế biến vừa tạo ra giá trị gia tăng cao, vừa tạo đầu ra ổn định hơn cho ngành trồng trọt và chăn nuôi. Do nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá với qui mô lớn, các vùng nguyên liệu sẽ ngày càng trở nên tập trung hơn. Người nông dân vì thế cũng được bảo đảm cho đầu ra sản phẩm của mình. Hơn nữa, việc chế biến nông sản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi của thế giới sẽ giúp ta giành được thị phần cho hàng hóa của mình trên thị trường quốc tế. 
Do tác động của các cam kết quốc tế dẫn tới kết quả phát triển sản xuất nông sản hàng hoá trên qui mô lớn, tiếp cận nhanh chóng và chính xác thông tin thị trường nông sản toàn cầu có tầm quan trọng đặc biệt mà Việt Nam phải quan tâm hơn. Ngoài việc đầu tư nhiều hơn nữa vào hệ thống thông tin từ cấp quốc gia tới tận người nông dân, Việt Nam cũng sẽ phải chủ động tham gia các hiệp hội sản xuất và thị trường bán buôn lớn trên thế giới như Hiệp hội Dệt May quốc tế, Hiệp hội sản xuất càfê quốc tế, Hiệp hội cao su,... Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các cam kết thương mại quốc tế của chúng ta sẽ tác động sâu sắc và toàn diện tới sự phát triển công nghiệp. Do đó, tăng cường phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và chủ động tìm hiểu các cam kết này sẽ giúp các nhà sản xuất nắm bắt được các thuận lợi do hội nhập kinh tế mang lại và tránh được những hậu quả xấu có thể xảy ra.

KẾT LUẬN: Với những ảnh hưởng tích cực của điều kiện về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật,… và với những nhân tố tác động có tính tích cực đến sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua, là một trong những điều kiện quan trọng để ngành công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của toàn huyện. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, những tồn tại khó khăn trước mắt về khủng hoảng kinh tế; nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng đất đai,… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng. Do đó, trong thời gian tới cần có những định hướng và giải pháp đồng bộ để khắc phục những khó khăn tồn tại, phát huy những lợi thế, tiếp tục phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nhanh và ổn định.

PHẦN II:
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ GIAI ĐOẠN 2001-2008
II.1. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ GIAI ĐOẠN 2001-2008
II.1.1. Quy mô, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp
Đồng Nai là Tỉnh có ngành công nghiệp phát triển, tuy nhiên sự phát triển đó không đồng đều giữa các vùng. Tân Phú là một trong những huyện có ngành công nghiệp kém phát triển nhất trong tỉnh, là một trong số ít huyện chưa có khu công nghiệp tập trung, cho đến năm 2005 khu công nghiệp tập trung của huyện mới hình thành. Trên địa bàn huyện không có nhà máy của doanh nghiệp trung ương, chỉ có 1 nhà máy chế biến hạt điều của Cty DONAFOOODS còn lại chủ yếu là các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) của các hộ gia đình quy mô sản xuất nhỏ.

Năm 2000 toàn huyện có 514 cơ sở TTCN, đến năm 2005 có 634 cơ sở sản xuất TTCN và năm 2008 có 1.155 cơ sở TTCN (so với năm 2005 tăng 521 cơ sở) các cơ sở này hoàn toàn là của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, chủ yếu là các cơ sở sản xuất nhỏ, hộ cá thể. Điều này cho thấy sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong những năm qua còn hạn chế trong cơ cấu thành phần. 
Tình hình phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp được thể hiện qua bảng sau:
	Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	Toàn tỉnh (Cơ sở)
	7.604
	10.122
	11.645
	5,9
	4,8
	5,6

	Huyện Tân Phú
	514
	634
	1.155
	4,29
	12,75
	17,58

	- Khu vực Ngoài quốc doanh
	514
	634
	1.155
	4,29
	12,75
	17,58

	Cơ cấu so toàn tỉnh (%)
	6,76
	6,26
	9,92
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu của huyện; Cục Thống kê.
Trong giai đoạn 2001-2008 tốc độ tăng cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện khá cao, bình quân tăng 17,58%/năm, cao hơn so bình quân chung của tỉnh (bình quân của tỉnh tăng 5,6%/năm), trong đó: giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng bình quân cơ sở sản xuất công nghiệp là 4,29%/năm, thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh (5,9%/năm). Giai đoạn 2006-2008, số lượng cơ sở được đầu tư sản xuất tăng, tốc độ tăng bình quân khá (12,75%/năm), cao hơn bình quân chung toàn tỉnh (4,8%/năm). Tuy nhiên, số cơ sở chủ yếu là hộ cá thể là chính.
Về cơ cấu, số lượng cơ sở trên địa bàn huyện chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu toàn tỉnh (năm 2000 chiếm 6,76%, tăng lên 9,92% năm 2008). Sản xuất công nghiệp – TTCN của huyện chủ yếu là các ngành sản xuất tập trung khai thác các thế mạnh của huyện và tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương như sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác cát, đá xây dựng và sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, gia công cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung trình độ công nghệ, quy mô của các cơ sở sản xuất TTCN của huyện còn ở tình trạng lạc hậu cả về công nghệ và thiết bị do đó các sản phẩm làm ra khó có sức cạnh tranh trên thị trường. Tay nghề của người lao động chưa được đào tạo do đó trong quá trình chuyển đổi công nghệ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tiếp thu công nghệ mới. 

Trong 8 năm qua lực lượng lao động trong ngành công nghiệp – TTCN tăng không đáng kể, nguyên nhân là do các cơ sở TTCN trong các năm qua phát triển chậm thậm chí có một số cơ sở còn ngưng hoạt động như trong lĩnh vực sản xuất VLXD năm 1996 toàn huyện có 8 doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch ngói thì đến năm 2004 chỉ còn 4 doanh nghiệp do là trong quá trình sản xuất các doanh nghiệp này không đủ sức cạnh tranh trên thị trường do chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm làm ra quá cao, nguyên nhân là do các doanh nghiệp này không chuyển đổi công nghệ từ nung bằng củi sang dùng than đá để nung sản phẩm.

II.1.2. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp

1. Tăng trưởng GDP công nghiệp

- Đến cuối năm 2008, GDP công nghiệp (giá cố định 1994) trên địa bàn huyện Tân Phú đạt 50 tỷ đồng. 
- Tốc độc tăng trưởng GDP công nghiệp giai đoạn 2001 – 2008 đạt bình quân 13,5%/năm, thấp hơn so tốc độ tăng bình quân GDP công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh 16,36%), cụ thể:

Đvt: Tỷ đồng.
	Chỉ tiêu
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-
2005
	2006-
2008
	2001-
2008

	1. GDP CN toàn Tỉnh
	5.583
	11.755
	18.762
	16,06
	16,87
	16,36

	2. GDP CN Tân Phú
	18
	33
	50
	12,89
	14,86
	13,62

	3. Cơ cấu so toàn Tỉnh (%)
	0,32
	0,28
	0,27
	 
	 
	 

	4. GTSX CN Tân Phú
	21,5
	41,1
	65,2
	13,84
	16,63
	14,88

	5. GDP CN/GTSX CN (%)
	83,72
	80,29
	76,69
	 
	 
	 


Nguồn:Cục Thống kê Đồng Nai.
- Giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng GDP công nghiệp trên địa bàn huyện chỉ tăng bình quân 12,59%/năm, trong khi đó tăng trưởng GDP công nghiệp toàn Tỉnh tăng 16,1%/năm. Giai đoạn 2006 – 2008, tăng trưởng GDP công nghiệp trên địa bàn huyện đạt khá, bình quân tăng 15,04%/năm, chỉ thấp thấp hơn bình quân công nghiệp toàn tỉnh là 1,83% (toàn tỉnh tăng 16,87%/năm). Điều này cho thấy giai đoạn 2006 – 2008 công nghiệp huyện đã có sự chuyển biến hơn về chất nên sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn.

- Về cơ cấu so toàn tỉnh (tính theo giá so sánh), GDP công nghiệp của huyện thời gian qua có xu hướng giảm dần so toàn Tỉnh, do tốc độ tăng thấp hơn toàn tỉnh. Năm 2000, GDP công nghiệp huyện chiếm 0,32%, đến năm 2005 giảm xuống 0,28% và đến năm 2008 còn 0,26%. Xu hướng trên cho thấy công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã phát triển mạnh ở các địa bàn khác như Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom.

- Nếu xét về cơ cấu GDP công nghiệp huyện (GDPCN) so với giá trị sản xuất công nghiệp của huyện (GTSXCN), giai đoạn 2001 – 2008 tỷ lệ này có xu hướng giảm dần. Năm 2000 tỷ lệ này chiếm 83,72%, đến năm 2005 là 80,29% và đến năm 2008 chỉ còn 76,69% (đối với công nghiệp toàn tỉnh thì tỷ lệ này những năm vừa qua cũng đang có xu hướng giảm dần, năm 2000 tỷ lệ này là 31%, đến năm 2005 giảm xuống 27,6% và năm 2008 còn 24,6%). Đây là một kết quả cho thấy chất lượng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đang giảm.
2. Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp
- Về quy mô: Đến hết năm 2008, GTSXCN (Giá cố định 1994) trên địa bàn huyện Tân Phú đạt 65,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2000.
- Về tốc độ: Giai đoạn 2001 – 2008, công nghiệp huyện Tân Phú tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 14,9%/năm, thấp hơn tốc độ tăng công nghiệp chung toàn tỉnh (toàn tỉnh tăng 19,8%/năm), trong đó:
+ Giai đoạn 2001 – 2005, tốc độ tăng trưởng công nghiệp chỉ đạt 13,8%/năm, trong khi đó toàn tỉnh tăng 18,8%/năm. 

+ Giai đoạn 2006 – 2008, công nghiệp tăng trưởng khá hơn, bình quân đạt 16,6%/năm, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so toàn tỉnh (toàn tỉnh tăng tới 21,5%/năm). 

- Về cơ cấu so với công nghiệp toàn Tỉnh: Công nghiệp huyện Tân Phú trong những năm qua có xu hướng giảm về tỷ trọng so với công nghiệp toàn tỉnh. Năm 2000, công nghiệp huyện chiếm tỷ trọng 0,12%, đến năm 2008 giảm xuống còn 0,09%. Nguyên nhân giảm về tỷ trọng trong thời gian qua là do không có các dự án công nghiệp đầu tư vào huyện, kể cả những dự án có quy mô vừa và nhỏ,... Bên cạnh đó, các địa phương khác có công nghiệp phát triển mạnh như Long Thành, Nhơn Trạch,… có điều kiện thuận lợi về vị trí, điều kiện về hạ tầng,… thu hút mạnh các nhà đầu tư trong và ngoài nước nên phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, với tỷ trọng chiếm không lớn trong cơ cấu công nghiệp toàn Tỉnh, sự tăng trưởng thấp của công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú thời gian qua nhìn chung chưa tác động lớn đối với tăng trưởng công nghiệp toàn Tỉnh.

Tình hình tăng trưởng sản xuất công nghiệp trê địa bàn huyện giai đoạn 2001 – 2008 thể hiện qua bảng số liệu sau:
	Danh mục
	GTSXCN (giá 1994)  
(Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008
	2001-
2005
	2006-
2008
	2001-
2008

	1. Toàn tỉnh
	17.992
	42.532
	76.327
	18,8
	21,5
	19,8

	- KV Trung ương
	4.375,4
	6.136,7
	8.701,8
	7,0
	12,3
	9,0

	- KV Địa phương
	1.107,2
	2.413,2
	2.788,9
	16,9
	4,9
	12,2

	- Ngoài quốc doanh
	1.873,0
	5.822,6
	9.893,2
	25,5
	19,3
	23,1

	- Đầu tư nước ngoài
	10.636,6
	28.159,6
	54.943,1
	21,5
	25,0
	22,8

	2. Huyện Tân Phú
	21,53
	41,1
	65,2
	13,8
	16,6
	14,9

	- Ngoài quốc doanh
	21,5
	41,1
	65,2
	13,8
	16,6
	14,9

	3. Cơ cấu (%) 
	
	
	
	
	
	

	So toàn tỉnh (%) 
	0,12
	0,10
	0,09
	
	
	

	Cơ cấu thành phần (%)
	
	
	
	
	
	

	- Ngoài quốc doanh
	1,15
	0,71
	0,66
	
	
	


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai.

- Về cơ cấu theo thành phần kinh tế: Công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu thành phần ngoài quốc doanh. Ngoài ra còn có xí nghiệp chế biến hạt điều của Donafoods hạch toán phụ thuộc. Tuy chiếm tuyệt đối trong cơ cấu thành phần công nghiệp trên địa bàn huyện, nhưng khu vực này vẫn đang bộc lộ một số khó khăn như: khu vực cá thể, các HTX tiểu thủ công nghiệp chỉ đầu tư nhỏ lẻ, khả năng cạnh tranh đối với các thành phần kinh tế trong nước và quốc tế còn kém.

Về cơ cấu theo thành phần: So với GTSXCN của khu vực công nghiệp dân doanh toàn tỉnh, thì GTSXCN của khu vực công nghiệp dân doanh của huyện chiếm tỷ trọng khá nhỏ và có xu hướng giảm dần. Năm 2000 chiếm 1,15%, đến năm 2005 chiếm 0,71% và đến năm 2008 giảm còn 0,66%. 
II.1.3. Sản phẩm và thị trường

Sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là các sản phẩm khai thác tiềm năng của địa phương, như: Các sản phẩm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (giò chả, thịt, bánh bún, xay xát, bóc tách hạt điều,…); Sản phẩm sản xuất vật liệu xây dựng: đá xây dựng, gạch, các sản phẩm từ xi măng,…; Các sản phẩm ngành dệt may, giày dép: Ươm tơ, dệt thổ cẩm, may trang phục, giày dép, đan lưới,…; Các sản phẩm ngành gỗ: Mộc dân dụng, chế biến gỗ, mây tre đan,…; Các sản phẩm cơ khí: Gia công cơ khí, kỹ nghệ sắt, nhôm (cửa sắt, nhôm,…),… (Chi tiết về khối lượng sản phẩm của một số sản phẩm chủ yếu sẽ được thể hiện qua phân tích theo ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện ở phần sau).
Thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn huyện và trong nước (tiêu thụ nội địa). Một số sản phẩm như hạt điều, sản phẩm mây tre đan lát phục vụ xuất khẩu, tuy nhiên chỉ thực hiện một số công đoạn như bóc tách hoặc gia công cho các doanh nghiệp xuất khẩu ở địa phương khác mà không thực hiện xuất khẩu trực tiếp. Doanh thu tiêu thụ năm 2008 là 99,4 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001 – 2008 là 17,2%/năm; trong đó giai đoạn 2001 – 2005 tăng bình quân 23,6%/năm, giai đoạn 2006 – 2008 tăng bình quân 7,3%/năm.

II.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ

Hiện nay chương trình đánh giá hiện trạng khoa học công nghệ của Tỉnh, các đánh giá khoa học về hiện trạng công nghệ ngành công nghiệp mới tập trung đánh giá theo chuyên ngành là chính, như: ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, hóa chất, cơ khí,…(chủ yếu theo các ngành công nghiệp chủ lực của Tỉnh). Đối với đánh giá theo địa bàn (các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa), do phân bố công nghiệp không đồng đều giữa các địa phương trên địa bàn Tỉnh, nên thời gian qua các đánh giá về trình độ công nghệ mới chỉ thực hiện tại những địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt động. Đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ hiện nay được xác định thông qua các hệ số thành phần Kỹ thuật – Technoware (T), Con người – Humanware (H), Thông tin – Infoware (I), Tổ chức – Orgaware (O) và hệ số đóng góp của công nghệ (TCC).
Theo đánh giá hiện trạng công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2007, cho chúng ta thấy cái nhìn tổng quát nhất về trình độ kỹ thuật – công nghệ của ngành công nghiệp toàn Tỉnh. Kết quả khảo sát 690 doanh nghiệp cho thấy trình độ công nghệ của tỉnh Đồng Nai hiện nay có thể được xem là đang nằm ở mức tiên tiến, với hệ số năng lực của công nghệ (TCC) là 0,7102. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp có hệ số năng lực công nghệ đạt mức tiên tiến thì tương đối thấp, chỉ có 129 doanh nghiệp trong tổng số 690 doanh nghiệp khảo sát, đạt 18,7%; trong khi đó doanh nghiệp có trình độ công nghệ nằm ở mức trung bình 487 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ khá cao là 70,6% và doanh nghiệp có trình độ công nghệ lạc hậu 74 doanh nghiệp, chiếm 10,7%.
Trên địa bàn huyện không có các doanh nghiệp trung ương, đầu tư nước ngoài, chỉ có 1 nhà máy chế biến hạt điều của Cty Donafoods, còn lại chủ yếu là các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) của các hộ gia đình, quy mô sản xuất nhỏ và với ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp là chính. Một số lĩnh vực như sản xuất VLXD năm 1996 toàn huyện có 8 doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch ngói thì đến năm 2004 chỉ còn 4 doanh nghiệp do là trong quá trình sản xuất các doanh nghiệp này không đủ sức cạnh tranh trên thị trường do chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm làm ra quá cao, nguyên nhân là do các doanh nghiệp này không chuyển đổi công nghệ từ nung bằng củi sang dùng than đá để nung sản phẩm,…
Đối với huyện Tân Phú chủ yếu là cơ sở sản xuất nhỏ, hộ cá thể. Do có nhiều cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, sản xuất mang tính thủ công là chính, trang thiết bị nhỏ lẻ,… Các cơ sở sản xuất ngành chế biến nông sản, gia công bóc tách hạt điều với các thiết bị chủ yếu tự chế, sản xuất trong nước; sản xuất chế biến gỗ có công nghệ thủ công và lạc hậu,…nên việc đánh giá chung về trình độ kỹ thuật, công nghệ của công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú nhìn chung là rất thấp, dưới mức trung bình, chủ yếu là lạc hậu. Đây cũng là một trong những khó khăn tồn tại cho ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú phát triển trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. 
II.1.5. Tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư (ICOR)

1. Vốn đầu tư

Theo số liệu tổng hợp của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, tổng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú đến cuối năm 2007 là 70,33 tỷ đồng, chiếm 0,06% tổng số vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh (chỉ tính những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động), trong cơ cấu vốn đầu tư vào ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố, khu vực đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng 100%. 

Trong giai đoạn 2001 – 2007, vốn đầu tư công nghiệp trên địa bàn huyện khoảng 29,3 tỷ đồng (hiện giá 1994), chiếm 0,07% tổng vốn đầu tư ngành công nghiệp toàn Tỉnh trong giai đoạn 2001 – 2007. Tốc độ tăng vốn đầu tư bình quân hàng năm giai đoạn 2001 – 2007 là 8%/năm.

Nhìn chung vốn đầu tư vào ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là không lớn so với tình hình đầu tư vào ngành công nghiệp toàn Tỉnh và chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ so với toàn Tỉnh. Điều này cho thấy công nghiệp huyện Tân Phú còn rất sơ khai và mới được hình thành những năm gần đây. Từ thực tế trên cho thấy, thời gian tới nếu có chính sách kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn huyện phù hợp thì công nghiệp Tân Phú có thể tăng trưởng với tốc độ rất cao, do xuất phát điểm công nghiệp của huyện còn quá thấp.
2. Hiệu quả đầu tư

Để tính toán hiệu quả đầu tư ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, đề án quy hoạch này đánh giá hiệu quả đầu tư của ngành công nghiệp thông qua hệ vốn đầu tư ICOR (Incremental Capital – Output Ratio); chỉ tiêu giá trị gia tăng (GTGT); Lợi nhuận; năng suất lao động;... Nếu tính theo sự tăng thêm về giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN), thì hệ số ICOR phản ánh để tăng thêm 1 đồng GTSXCN sẽ phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn (theo giá quy đổi 1994), cụ thể:

ICOR = (I/GTSXCN)/Tốc độ tăng GTSXCN  = I/(GTSXCN

Trong đó: 

- I: Đầu tư.

- GTSXCN: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994).

- (GTSXCN: GTSXCN tăng thêm.

Đối với công nghiệp toàn Tỉnh, giai đoạn trước đó (1996 - 2000), hệ số ICOR theo GTSXCN toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai là 1,05. Giai đoạn 1996-2000, ngành công nghiệp Đồng Nai muốn tạo thêm 1 đồng GTSXCN cần phải tốn 1,05 đồng vốn đầu tư. 
Giai đoạn 2001-2007 để tạo ra 1 đồng GTSXCN cần phải đầu tư 0,88 đồng vốn. Như vậy là quá trình đầu tư tiêu tốn ít vốn hơn, điều này cho thấy giai đoạn 2001 – 2007 đầu tư nhiều vào các ngành thâm dụng lao động là chính. Các ngành thâm dụng vốn vẫn còn rất hạn chế.

Theo tính toán, hệ số ICOR theo GTSXCN giai đoạn 2001-2007 của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là 0,80. So sánh với toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai (hệ số ICOR theo GTSXCN là 0,88) thì hệ số ICOR của huyện thấp hơn 0,08. Điều này cho thấy giai đoạn 2001 – 2007, công nghiệp trên địa bàn huyện có suất đầu tư thấp hơn so công nghiệp toàn Tỉnh. Đây cũng là một thực tế do Tân Phú chưa phát triển mạnh những năm gần đây, công nghiệp có quy mô quá nhỏ và đầu tư chủ yếu nhỏ lẻ, không có doanh nghiệp quy mô lớn,… do đó hiệu quả đầu tư cao hơn và khai thác được lợi thế hơn, nên suất đầu tư sẽ thấp hơn.

Bên cạnh việc tính toán hiệu quả đầu tư và tăng trưởng theo hệ số ICOR, hiệu quả đầu tư ngành công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua có thể đánh giá thông qua một số chỉ tiêu sau:
	Danh mục
	Vốn đầu tư
31/12/2007
(Tỷ.đ)
	Tỷ lệ
VA/GO
(%)
	Năng suất
(VA/LĐ)
(Tr.đ)
	Vốn/LĐ
(Tr.đ)
	LN/Vốn
(%)

	Công nghiệp toàn Tỉnh
	119.416
	25,76
	95,3
	285,3
	4,76

	CN huyện Tân Phú
	70,33
	25,70
	12,55
	41,80
	6,65

	- CN Ngoài quốc doanh
	70,33
	25,7
	12,6
	41,8
	6,65


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai.

- Về lợi nhận/vốn (LN/Vốn): Nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2007 đạt 6,65%, cao hơn bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh đạt 4,76%). 
- Về quy mô vốn đầu tư/lao động (Vốn/LĐ): Quy mô vốn đầu tư/lao động của công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 41,8 triệu đồng/1 lao động, bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh cao hơn gần 7 lần (toàn tỉnh 285,3 triệu đồng), điều này phù hợp với thực tế hiện nay đó là công nghiệp của huyện nhiều cơ sở sản xuất nhỏ, hộ cá thể là chính. 

- Về giá trị gia tăng (VA): Tỷ lệ VA/GO của công nghiệp huyện năm 2007 đạt 25,7%, thấp hơn bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh (bình quân chung toàn tỉnh 25,76%), tuy nhiên thấp hơn không đáng kể. Điều này cho thấy công nghiệp huyện phát triển chủ yếu những ngành gia công, thu hút nhiều lao động như chế biến nông sản, đan lát, may mặc,… nên giá trị gia tăng thấp. 

II.1.6. Nguồn nhân lực

- Năm 2000, lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú là 430 người, đến năm 2008 là 1.924 người. Giai đoạn 2001 – 2008 lao động ngành công nghiệp tăng thêm là 1.494 lao động. 
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2008 là 20,6%/năm, cao hơn bình quân chung lao động công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh 14,3%/năm); trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 31%/năm (toàn tỉnh 16,8%/năm) và giai đoạn 2006 – 2008 tăng bình quân 5,1%/năm (toàn tỉnh 10,3%/năm).

Tình hình lao động công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2001 – 2008 như sau:


Đvt: Người.
	Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	Công nghiệp toàn Tỉnh
	149.247
	324.596
	435.143
	16,8
	10,3
	14,3

	CN Huyện Tân Phú
	430
	1.659
	1.924
	31,0
	5,1
	20,6

	- CN ngoài quốc doanh
	430
	1.659
	1.924
	31,0
	5,1
	20,6

	Cơ cấu so CN toàn Tỉnh (%)
	0,3
	0,5
	0,4
	 
	 
	 


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Huyện và Cục Thống kê Đồng Nai.

- Về cơ cấu: Trong những năm qua, lao động công nghiệp trong nước chiếm 100%, do trên địa bàn không có dự án đầu tư nước ngoài nào. So với công nghiệp toàn Tỉnh, năm 2000 lao động công nghiệp huyện chỉ chiếm 0,3%; đến năm 2008 tăng không đáng kể (chiếm 0,4%), do các địa phương khác trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh hơn, thu hút nhiều lao động hơn.

- Về năng suất lao động: Năng suất lao động theo GTGT (giá trị gia tăng - VA) theo giá hiện hành năm 2007 đạt 12,6 triệu đồng/1 lao động, thấp hơn nhiều so mức 95,3 triệu đồng/1 lao động của ngành công nghiệp toàn Tỉnh. 

- Về trình độ lao động: Những năm gần đây, trình độ lao động của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã có những cải thiện đáng kể, do có sự quan tâm đào tạo nguồn nhân lực của Tỉnh và Huyện. Bình quân hàng năm số lao động được đào tạo nghề khoảng 500 - 600 người. Tuy nhiên, việc đào tạo cũng chỉ tập trung vào những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương là chính (may mặc, thổ cẩm, đan lát,…), lao động có tay nghề kỹ thuật rất ít. Đây cũng là một trong những khó khăn lớn trong việc phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới, nhất là khi cần lao động có trình độ tay nghề kỹ thuật để thu hút các dự án sản xuất mang tính kỹ thuật, công nghệ cao hơn hiện tại.
II.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2001 – 2008

Là một huyện có ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong các địa phương trên toàn Tỉnh. Các ngành công nghiệp chủ yếu được hình thành chủ yếu dựa trên khai thác lợi thế một số sản phẩm của địa phương và sản xuất mang tính nhỏ lẻ, tự cấp, tự túc là chính,... Do đó các ngành công nghiệp chủ yếu theo hệ thống phân ngành công nghiệp chung của toàn Tỉnh cũng chiếm tỷ trọng rất nhỏ, nhỏ ngay cả trong bản thân cơ cấu nội tại của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.

Để phân tích mang tính hệ thống và có sự đánh giá, so sánh với công nghiệp chung toàn Tỉnh, thuận tiện cho việc định hướng phát triển những năm tới, việc đánh giá các ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cũng phải được thực hiện theo 9 nhóm ngành chủ yếu của Tỉnh và theo hiện trạng những ngành hiện có trên địa bàn huyện.

Hiện nay trên địa bàn huyện, mặc dù quy mô nhỏ nhưng cũng đã hình thành 8 nhóm ngành công nghiệp chủ yếu. Tuy nhiên, trong 8 nhóm ngành đó có 3 nhóm ngành chiếm tỷ trọng quá nhỏ đó là ngành giấy, hoá chất và điện nước (chủ yếu khai thác nước), do đó trong phần phân tích hiện trạng các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện chỉ tập trung vào 5 nhóm ngành, theo thứ tự quy mô từ cao xuống thấp như sau: (1) Ngành CN chế biến NSTP; (2) Ngành CN cơ khí; (3) Ngành CN dệt, may, giày dép; (4) Ngành CN chế biến gỗ; (5) Ngành CN khai thác và SXVLXD. 

Trong giai đoạn 2001 – 2008, trong các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện, ngành công nghiệp dệt may và giày dép là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân đạt 17,4%/năm; tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm tăng bình quân 16,1%/năm. Ngoài ta còn có 2 ngành có tốc độ tăng khá là ngành cơ khí 13,5%; chế biến gỗ tăng 13%. Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD là ngành tăng trưởng thấp nhất (9,8%/năm).
Tình hình tăng trưởng các nhóm ngành giai đoạn 2001 – 2008 trên địa bàn huyện như sau:

	Tt
	Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng BQ(%) 

2001-2008

	
	
	2000
	2008
	

	 
	GTSXCN Huyện (Tỷ đồng)
	21,53
	65,2
	14,9

	1
	Ngành CN khai thác và SXVLXD
	1,83
	3,85
	9,8

	2
	Ngành CN chế biến NSTP
	8,75
	28,80
	16,1

	3
	Ngành CN dệt, may, giày dép
	2,40
	8,66
	17,4

	4
	Ngành CN chế biến gỗ
	3,15
	8,40
	13,0

	5
	Ngành CN giấy, sp từ giấy
	0,00
	0,40
	 -

	6
	Ngành CN hoá chất, cao su, plastic
	0,0
	0,19
	 -

	7
	Ngành CN cơ khí
	5,40
	14,83
	13,5

	8
	Ngành CN điện - nước
	0,00
	0,09
	 -


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Huyện và Cục Thống Kê Đồng Nai.

Về cơ cấu, giai đoạn 2001 – 2008 cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện đã có sự chuyển dịch. Đến cuối năm 2008, ngành công nghiệp chế biến nông sản là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của huyện, chiếm 44,16%, tăng về tỷ trọng so với năm 2000 (tăng khoảng 4%), cụ thể:

	Tt
	Nhóm ngành
	Năm

	
	
	2000
	2005
	2008

	
	Công nghiệp toàn huyện
	100
	100
	100

	1
	Ngành CN khai thác và SXVLXD
	8,48
	5,42
	5,90

	2
	Ngành CN chế biến NSTP
	40,64
	46,57
	44,16

	3
	Ngành CN dệt, may, giày dép
	11,15
	10,97
	13,28

	4
	Ngành CN chế biến gỗ
	14,63
	9,78
	12,88

	5
	Ngành CN giấy, sp từ giấy
	0,00
	0,44
	0,61

	6
	Ngành CN hoá chất, cao su, plastic
	0,00
	0,01
	0,29

	7
	Ngành CN cơ khí
	25,09
	26,69
	22,74

	8
	Ngành CN điện - nước
	0,00
	0,11
	0,14


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Huyện và Cục Thống Kê Đồng Nai.

Ngoài ngành công nghiệp chế biến NSTP, thời gian qua cũng có một số ngành đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện và chiếm tỷ trọng khá, như: ngành công nghiệp cơ khí chiếm 22,74%; ngành dệt, may, giày dép chiếm 13,28%; chế biến gỗ chiếm 12,88%; ngành khai thác và SXVLXD chiếm 5,9%.


Qua phân tích chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu nói trên, cho thấy công nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua chủ yếu phát triển mạnh về ngành chế biến nông sản thực phẩm và công nghiệp cơ khí. Ngoài ra các ngành chế biến gỗ; dệt may, giày dép; khai thác và sản xuất VLXD đã được hình thành và có tỷ trọng khá trong cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện, nhưng có quy mô rất nhỏ so với công nghiệp toàn Tỉnh. Do đó, việc phân tích thực trạng các ngành công nghiệp chủ yếu tập trung vào 5 ngành kể trên là chính (chiếm tỷ trọng trên 98% toàn ngành).
Tình hình phát triển cụ thể các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2001 – 2008 (theo thứ tự cơ cấu từ cao xuống thấp) như sau:

1. Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm (CNCBNSTP)
a) Năng lực sản xuất công nghiệp

- Số lượng cơ sở sản xuất: Đến cuối năm 2008, trên địa bàn huyện có khoảng trên 400 cơ sở sản xuất, hộ cá thể sản xuất kinh doanh.

- Quy mô sản xuất: Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm (NSTP) là ngành công nghiệp có quy mô lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện. Năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đạt 8,75 tỷ đồng, năm 2008 đạt 28,8 tỷ đồng (theo giá cố định 1994). 
- Tốc độ tăng trưởng: Tốc độ bình quân năm giai đoạn 2001-2008 tăng 16,1%/năm, cao hơn bình quân chung của công nghiệp trên địa bàn huyện (toàn huyện tăng 14,9%/năm); trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 17%/năm và giai đoạn 2006 - 2008 tăng 14,6%/năm. Nhìn chung, ngành công nghiệp chế biến NSTP trên địa bàn huyện tăng trưởng khá và tương đối ổn định. Hiện trạng phát triển của ngành như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Tân Phú
	21,53
	41,14
	65,2
	13,8
	16,6
	14,9

	CN Chế biến NSTP
	8,75
	19,16
	28,80
	17,0
	14,6
	16,1

	- CN Ngoài quốc doanh
	8,75
	19,16
	28,80
	17,0
	14,6
	16,1

	Cơ cấu (%)
	40,64
	46,57
	44,16
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ huyện và Cục Thống Kê Đồng Nai.

- Cơ cấu của ngành so công nghiệp toàn huyện: Năm 2000 ngành công nghiệp chế biến NSTP chiếm tỷ trọng 40,64%, năm 2005 tăng lên 46,57% và đến năm 2008 giảm xuống còn 44,16%. 
- Cơ cấu so với ngành công nghiệp chế biến NSTP toàn Tỉnh: Công nghiệp chế biến NSTP của huyện năm 2000 chiếm 0,19%, đến năm 2005 giảm còn 0,17% và năm 2008 giảm xuống còn 0,16% và có xu hướng tiếp tục giảm do công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm ở các địa bàn các huyện khác tăng nhanh hơn.
Nhìn chung, mặc dù ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện, nhưng thực tế cho thấy năng lực sản xuất của ngành còn rất nhỏ bé. Các cơ sở sản xuất chủ yếu là cơ sở nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh, hộ cá thể.
b) Sản phẩm và thị trường

- Sản phẩm chính của ngành công nghiệp chế biến NSTP trên địa bàn huyện hiện nay chủ yếu tập trung vào một số sản phẩm có quy mô lớn đó là:
+ Hạt điều nhân: bóc tách khoảng 400 - 500 tấn/năm;

+ Xay xát: 50.000 – 60.000 tấn/năm;

+ Xay bột: 55 – 60 tấn/năm;

+ Rượu: 280 – 300 ngàn lít/năm;

+ Mì sợi: 25 – 30 tấn/năm;

+ Tương: 19 – 20 tấn/năm;

+ Mổ heo: 15.000 – 17.000 con/năm;
+ Heo quay: 2.400 – 2.500 con/năm;

+ Kem: 58 – 60 tấn/năm;

+ Nước đá cây: 1.600 – 2.000 tấn/năm;

+ Ngoài ra còn một số sản phẩm, như: bánh bún, giò chả,… phục vụ tiêu dùng nhân dân trên địa bàn huyện.
- Doanh thu ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm năm 2000 đạt 14,85 tỷ đồng và tăng lên 43 tỷ đồng năm 2008. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 14,2%/năm.

- Về thị trường tiêu thụ: Các sản phẩm ngành công nghiệp chế biến NSTP trên địa bàn chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa (phục vụ trên địa bàn nội huyện là chính). Các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện phục vụ cho xuất khẩu đó là gia công bóc tách hạt điều cho các doanh nghiệp chế biến hạt điều nhân xuất khẩu.
c) Lao động

- Năm 2000, lao động của ngành công nghiệp CBNSTP là 203 người, đến năm 2005 tăng là 798 người và năm 2008 là 822 người. Giai đoạn 2001 – 2008 lao động ngành công nghiệp chế biến tăng thêm 619 người (bình quân mỗi năm tăng 77 người).

- Cơ cấu lao động của ngành CNCBNSTP so với lao động toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2000 chiếm 47,2%, năm 2005 tăng 48,1% và giảm xuống còn 42,7% năm 2008.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2008 là 31,5%/năm (công nghiệp toàn huyện tăng 20,6%/năm); trong đó giai đoạn 2001 – 2005 tăng bình quân 31,5%/năm, giai đoạn 2006 – 2008 chỉ tăng 1%/năm.

Tóm lại: Qua phân tích hiện trạng phát triển của ngành CNCBNSTP cho thấy, ngành công nghiệp chế biến NSTP là ngành chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện (trên 40%). Trong những năm gần đây, ngành có sự tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng bình quân chung công nghiệp toàn huyện (bình quân trên 16%/năm). 
Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến NSTP đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển công nghiệp của huyện, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn và từng bước phục vụ xuất khẩu, sự phát triển của ngành đã góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển và giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn.

2. Ngành công nghiệp cơ khí

a) Năng lực sản xuất công nghiệp

- Số lượng cơ sở sản xuất: Đến cuối năm 2008, trên địa bàn huyện có khoảng gần 140 cơ sở sản xuất cơ khí, trong đó chủ yếu là các cơ sở sản xuất kỹ nghệ sắt (khoảng 58 cơ sở), hàn xì (khoảng 33 cơ sở), nhôm kính (14 cơ sở),… và các hộ cá thể khác (lò rèn, quấn mô tơ, sửa chữa cơ khí,…). Nhìn chung các cơ sở này đều là các hộ kinh doanh cá thể là chính. Hiện trạng phát triển của ngành như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Tân Phú
	21,53
	41,14
	65,2
	13,8
	16,6
	14,9

	CN Cơ khí
	5,40
	10,98
	14,83
	15,2
	10,5
	13,5

	- CN Ngoài quốc doanh
	5,40
	10,98
	14,83
	15,2
	10,5
	13,5

	Cơ cấu (%)
	25,09
	26,69
	22,74
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ huyện và Cục Thống Kê Đồng Nai.

- Quy mô sản xuất: Là ngành có quy mô lớn thứ 2 sau ngành công nghiệp CBNSTP. Năm 2000 giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí (tính theo giá cố định 1994) đạt 5,4 tỷ đồng, đến năm 2008 đạt 14,83 tỷ đồng.
- Tốc độ tăng trưởng: Tốc độ bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 13,5%/năm, thấp hơn bình quân chung toàn huyện (toàn huyện tăng 14,9%/năm); trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 15,2%/năm, giai đoạn 2006 - 2008 tăng 10,5%/năm.

- Cơ cấu so với công nghiệp toàn huyện: Năm 2000, ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn huyện chiếm 25,09% công nghiệp huyện, đến năm 2008 giảm xuống 22,74%, nguyên nhân giảm do tăng trưởng thấp hơn bình quân chung của công nghiệp toàn huyện.
- Cơ cấu so ngành cơ khí toàn Tỉnh: Công nghiệp cơ khí trên địa bàn huyện chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, và có xu hướng giảm do ngành cơ khí toàn tỉnh tăng nhanh. Năm 2000 chiếm 0,35%, năm 2005 chiếm 0,26% và giảm xuống còn 0,14% năm 2008.

b) Sản phẩm và thị trường

- Các sản phẩm cơ khí trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung vào kỹ nghệ sắt, gia công cơ khí, sản xuất sản phẩm từ nhôm,… phục vụ cho các nhu cầu xây dựng (nhà cửa) trên địa bàn là chính, cụ  thể:
+ Cửa sắt: 50.000 – 55.000 m2/năm;

+ Sản phẩm từ nhôm: 1.000 – 1.200 sản phẩm/năm;

- Doanh thu ngành công nghiệp cơ khí năm 2000 đạt 4,99 tỷ  đồng, năm 2008 đạt 18,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 17,8%/năm. 
- Thị trường tiêu thụ ngành cơ khí nội địa là chủ yếu, sản xuất phục vụ nông nghiệp, xây dựng trên địa bàn huyện.

c) Lao động

- Lao động ngành công nghiệp cơ khí năm 2000 là 68 người; năm 2005 là 167 người; năm 2008 là 207 người, tăng 139 người so năm 2000. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2005 tăng 19,7%/năm; giai đoạn 2006 - 2008 tăng 7,4%/năm; bình quân cả giai đoạn 2001-2008 tăng 14,9%/năm.
- Năm 2000, lao động ngành cơ khí chiếm 15,8%, đến năm 2008 giảm còn 10,8% trong tổng cơ cấu lao động công nghiệp trên địa bàn huyện.
3. Ngành khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng

a) Năng lực sản xuất công nghiệp

Nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện chỉ có đất sét, than bùn, cát và đá xây dựng, được phân bố như sau: Than bùn tập trung tại xã Phú Sơn, đất sét tập trung tại các xã Phú Thịnh, Phú Lộc, Phú Lập; cát xây dựng tập trung chủ yếu tại các xã ven sông Đồng Nai, sông La Ngà và Bàu Min xã Trà Cổ, đá xây dựng tập trung chủ yếu tại xã Phú An. Nhìn chung trữ lượng tài nguyên khoáng sản của huyện Tân Phú có trữ lượng nhỏ, không phù hợp cho đầu tư xây dựng các nhà máy khai thác và sản xuất quy mô lớn mà chỉ phù hợp cho sản xuất TTCN có quy mô vừa và nhỏ.
Hiện tại các cơ sở thuộc ngành công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD (KT&SXVLXD) trên địa bàn huyện chủ yếu là cơ sở nhỏ và hộ cá thể khai thác cát, sản xuất gạch ngói, xay đá, bê tông, ống cống,... Công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD cũng là một trong những ngành khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Năm 2008 trên địa bàn huyện có khoảng trên 60 cơ sở thuộc ngành, trong đó có sản xuất gạch 12 cơ sở; đục đá 25 cơ sở; xay đá 2 cơ sở; sản phẩm bê tông, xi măng, thạch cao 19 cơ sở,…

Năm 2000, GTSXCN ngành (giá cố định 1994) đạt 1,83 tỷ đồng, đến năm 2008 đạt 3,85 tỷ đồng. Tốc độ bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 9,8%/năm, thấp hơn mức tăng bình quân toàn huyện (14,9%/năm); trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 4,1%/năm và giai đoạn 2006-2008 tăng 20%/năm, cụ thể:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Tân Phú
	21,53
	41,14
	65,2
	13,8
	16,6
	14,9

	CN KT SXVLXD
	1,83
	2,23
	3,85
	4,1
	20,0
	9,8

	- CN Ngoài quốc doanh
	1,83
	2,23
	3,85
	4,1
	20,0
	9,8

	Cơ cấu (%)
	8,48
	5,42
	5,90
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ huyện và Cục Thống Kê Đồng Nai.

Về tỷ trọng của ngành so công nghiệp toàn huyện năm 2000 ngành công nghiệp khai thác chiếm tỷ trọng 8,48%, năm 2008 giảm còn 5,9%. So với ngành công nghiệp khai thác – SXVLXD toàn tỉnh, công nghiệp khai thác SXVLXD của huyện năm 2000 chỉ chiếm 0,15%, đến năm 2008 giảm xuống 0,09%. Như vậy, công nghiệp khai thác và SXVLXD có xu hướng giảm về tỷ trọng do những lĩnh vực như khai thác đá, đất ngày càng giảm bởi nguồn tài nguyên cạn kiệt. 
b) Sản phẩm và thị trường

- Sản phẩm của ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD chủ yếu là các sản phẩm như:

+ Đá xây dựng (xay đá): 2.000 – 2.200 m3/năm;

+ Gạch các loại: 3 – 3,5 triệu viên/năm;

+ Ngoài ra còn các sản phẩm đá chẻ, sản phẩm bê tông,… 
- Doanh thu ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng năm 2000 đạt 1,84 tỷ đồng; năm 2008 đạt 3,8 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 9,5%/năm.

- Thị trường tiêu thụ của ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD chủ yếu là tiêu thụ trên địa bàn huyện và các huyện lân cận.

c) Lao động

- Lao động ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng năm 2000 là 36 người; năm 2008 là 143 người. Giai đoạn 2001 – 2008 tăng thêm 107 người.

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 18,8%/năm, thấp hơn bình quân chung toàn huyện (20,6%/năm). 
- Năm 2000 chiếm 8,4% trong tổng cơ cấu lao động của công nghiệp toàn huyện, đến năm 2008 giảm tỷ trọng còn 7,4%.

4. Ngành công nghiệp dệt, may và giày dép

a) Năng lực sản xuất công nghiệp

Ngành dệt may và giày dép (DMG) là một trong những ngành công nghiệp chủ lực và là ngành công nghiệp mũi nhọn xuất khẩu của Đồng Nai. Đối với Tân Phú, công nghiệp DMG là một trong những ngành chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu công nghiệp của huyện, xếp thứ 4 trong 8 nhóm ngành công nghiệp chủ yếu.
Hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng gần 200 cơ sở sản xuất, là ngành có số cơ sở lớn thứ 2 sau ngành công nghiệp chế biến NSTP, trong đó có khoảng 144 cơ sở may mặc trang phục. Số còn lại chủ yếu là sản xuất giày dép (9 cơ sở); mui nệm (8 cơ sở); rèm cửa (5 cơ sở),… Đặc biệt, trên địa bàn huyện hiện nay tại xã Tà Lài còn 30 hộ Châu Mạ dệt thổ cẩm chủ yếu bán cho khách vãng lai, khách tham quan rừng Nam Cát Tiên. Nghề dệt thổ cẩm là nghề có truyền thống lâu đời, dễ làm, thu hút lao động trong lúc nông nhàn góp phần tăng thu nhập, rất gần gũi với đồng bào dân tộc nhất là dân tộc Châu Mạ, phù hợp với nét đẹp văn hoá dân tộc. Tình hình tăng trưởng của ngành như sau:
- Năm 2000, GTSXCN ngành (giá cố định 1994) đạt 2,4 tỷ đồng, đến năm 2008 đạt 8,66 tỷ đồng. 
- Tốc độ bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 17,4%/năm, cao hơn mức tăng bình quân toàn huyện (14,9%/năm); trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 13,5%/năm và giai đoạn 2006-2008 tăng 24,3%/năm.
- Cơ cấu so với công nghiệp toàn huyện: Năm 2000, ngành công nghiệp DMG trên địa bàn huyện chiếm 11,15% công nghiệp huyện, đến năm 2008 giảm xuống 13,28%, nguyên nhân tăng do tăng trưởng cao hơn bình quân chung của công nghiệp toàn huyện. Cụ thể qua bảng số liệu sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Tân Phú
	21,53
	41,14
	65,2
	13,8
	16,6
	14,9

	CN Dệt may, giày dép
	2,40
	4,51
	8,66
	13,5
	24,3
	17,4

	- CN Ngoài quốc doanh
	2,40
	4,51
	8,66
	13,5
	24,3
	17,4

	Cơ cấu (%)
	11,15
	10,97
	13,28
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ huyện và Cục Thống Kê Đồng Nai.

- Cơ cấu so ngành DMG toàn Tỉnh: Công nghiệp DMG trên địa bàn huyện có xu hướng giữ ổn định tỷ trọng mặc dù rất nhỏ. Năm 2000 chiếm 0,06%, năm 2005 chiếm 0,05% và tăng lên 0,06% năm 2008.

b) Sản phẩm và thị trường

- Sản phẩm của ngành DMG của huyện chủ yếu là các sản phẩm may mặc, giày dép, dệt lưới là chính:
+ Ươm tơ: 20 – 22 tấn/năm;

+ Dệt thổ cẩm: 5.000 – 6.000 sản phẩm/năm;

+ Quần áo may mặc: 58.000 – 60.000 bộ/năm;

+ Tấm chùi chân: 50.000 – 55.000 sản phẩm/năm;

+ Đan lưới: 2.600 – 2.800 m/năm,…

- Doanh thu ngành công nghiệp dệt, may, giày, dép năm 2000 đạt 3,11 tỷ đồng; năm 2008 đạt 15,2 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 22%/năm. 

- Thị trường chủ yếu phục vụ các nhu cầu trên địa bàn huyện. Sản xuất mang tính thủ công và nhỏ lẻ. Riêng sản phẩm dệt thổ cẩm chủ yếu sản xuất theo đặt hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.
c) Lao động

- Lao động ngành công nghiệp dệt, may, giày, dép năm 2000 là 55 người; năm 2005 là 249 người; năm 2008 là 329 người. Đến năm 2008, ngành DMG là ngành có nhiều lao động, lớn thứ 3 sau ngành công nghiệp chế biến NSTP và ngành chế biến gỗ (kể cả mây tre đan…). Giai đoạn 2001 – 2008 lao động tăng thêm là 274 người.
- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 25,1%/năm, tăng cao nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện; trong đó giai đoạn 2001 - 2005 tăng 35,3%/năm, giai đoạn 2006-2008 tăng 9,7%/năm.

Về cơ cấu: Năm 2000 chiếm 12,8% tổng cơ cấu lao động của huyện, năm 2005 chiếm 15% và năm 2008 chiếm 17,1%.

5. Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ

a) Năng lực sản xuất công nghiệp

Ngành công nghiệp chế biến gỗ (bao gồm cả sản xuất, gia công hàng mây tre lá) thời gian gần đây là một trong những ngành phát triển mạnh ở Đồng Nai, do mở của thị trường nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Đồng Nai và sự chuyển dịch từ một số quốc gia trong khu vực.
Đối với Tân Phú, hiện nay có khoảng trên 90 cơ sở sản xuất nhưng chủ yếu là các cơ sở nhỏ, hộ gia đình; trong đó có khoảng gần 50 cơ sở mộc dân dụng, gần 30 cơ sở làm chổi, 8 cơ sở đan lát, 9 cơ sở chế biến gỗ,… Ngoài ra còn một số cơ sở đóng thùng gỗ, sản xuất cườm. Tình hình tăng trưởng của ngành như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Tân Phú
	21,53
	41,14
	65,2
	13,8
	16,6
	14,9

	CN Chế biến Gỗ
	3,15
	4,02
	8,40
	5,0
	27,8
	13,0

	- CN Ngoài quốc doanh
	3,15
	4,02
	8,40
	5,0
	27,8
	13,0

	Cơ cấu (%)
	14,63
	9,78
	12,88
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ huyện và Cục Thống Kê Đồng Nai.

- Năm 2000, GTSXCN ngành công nghiệp chế biến gỗ đạt 3,15 tỷ đồng, đến năm 2008 đạt 8,4 tỷ đồng. 
- Tốc độ bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 13%/năm, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện tăng 14,9%/năm); trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm bình quân 5%/năm, giai đoạn  2006 - 2008 tăng 27,8%/năm. 
- Cơ cấu so toàn ngành công nghiệp huyện, năm 2000 công nghiệp chế biến gỗ chiếm 14,63%, đến năm 2008 tỷ trọng giảm xuống còn 12,88%.
- So với ngành chế biến gỗ của toàn Tỉnh, năm 2008 công nghiệp chế biến gỗ của huyện chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chiếm 0,16%.
b) Sản phẩm và thị trường

Sản phẩm của ngành chủ yếu gồm:

+ Mộc dân dụng: 2.000 bộ/năm;

+ Chổi: 1,2 – 1,5 triệu cái/năm;

+ Đan lát: 150.000 sản phẩm/năm;
+ Thùng gỗ: 250.000 sản phẩm/năm;

+ Chế biến gỗ: 2.000 m3/năm.

- Doanh thu ngành năm 2000 đạt 3,08 tỷ đồng, năm 2008 đạt 16,1 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 23%/năm; trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 31,4%/năm, giai đoạn 2006-2008 tăng 10,1%/năm.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là trong nước, mặc dù trên địa bàn huyện có nhiều cơ sở đan lát mây tre lá cho xuất khẩu, tuy nhiên các cơ sở này chủ yếu sản xuất, gia công cho các doanh nghiệp xuất khẩu ở Biên Hoà hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy các cơ sở sản xuất của ngành có quy mô nhỏ, không đủ khả năng để tiếp cận khách hàng lớn, xuất khẩu trực tiếp sản phẩm.

c) Lao động

- Lao động ngành công nghiệp chế gỗ năm 2000 là 68 người; năm 2008 là 347 người. Là ngành có quy mô lao động lớn thứ 2 sau ngành công nghiệp chế biến NSTP. Đây là ngành thu hút và giải quyết được nhiều lao động cho huyện, nhất là lĩnh vực mộc dân dụng, đan lát mây tre lá, làm chổi,… giải quyết vấn đề lao động nông nhàn.

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn giai đoạn 2001-2008 tăng 22,6%/năm; trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 33,4%/năm, giai đoạn 2006 - 2008 tăng 6,5%/năm. 

- Cơ cấu lao động năm 2000 chiếm 15,8%, đến năm 2005 chiếm 17,3% và năm 2008 chiếm 18% trong tổng cơ cấu lao động của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. 
6. Các ngành công nghiệp còn lại

a) Năng lực sản xuất

Các ngành công nghiệp còn lại bao gồm 3 lĩnh vực sau:

- Công nghiệp hoá chất: Chủ yếu là sản xuất các bình ắc quy của các cơ sở sản xuất nhỏ; đóng gói xà bông,… hiện có khoảng 3 cơ sở;

- Công nghiệp giấy và sản phẩm từ giấy (bao gồm cả in và xuất bản): có 14 cơ sở chủ yếu in lụa và bao bì;

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước: có 26 cơ sở, chủ yếu là khai thác nước, khoang giếng.
Tình hình tăng trưởng của các ngành công nghiệp còn lại như sau:

- Năm 2005, GTSXCN là 0,23 tỷ đồng, năm 2008 đạt 0,68 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng GTSXCN giai đoạn 2006 – 2008 đạt 42,8%/năm. Là nhóm tăng nhanh nhất trong giai đoạn 2006 – 2008, tuy nhiên do xuất phát điểm thấp và quy mô nhỏ. 
- Tỷ trọng GTSXCN đối với các nhóm ngành này năm 2005 chiếm 0,57% và năm 2008 chỉ chiếm khoảng 1,04% công nghiệp toàn huyện. 
Chi tiết thể hiện qua bảng số liệu sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Tân Phú
	21,53
	41,14
	65,2
	13,8
	16,6
	14,9

	Các ngành còn lại
	0,00
	0,23
	0,68
	0,0
	42,8
	0,0

	- CN Ngoài quốc doanh
	0,00
	0,23
	0,68
	0,0
	42,8
	0,0

	Cơ cấu (%)
	0,00
	0,57
	1,04
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ huyện và Cục Thống Kê Đồng Nai.

b) Sản phẩm và thị trường

Sản phẩm ngành chủ yếu năm 2008, gồm: Xà bông: 6.000 kg; Bao bì: 3.800 kg; In luạ: 700.000 sản phẩm; Khai thác nước: 70.000 m3..
Doanh thu năm 2005 là 2 tỷ đồng, đến năm 2008 là 2,8 tỷ đồng, tốc độ tăng doanh thu giai đoạn 2006 – 2008 là 11,5%/năm. Sản phẩm phục vụ các nhu cầu trên địa bàn huyện là chính.

c) Lao động

- Lao động năm 2005 là 55 người, đến năm 2008 là 76 người. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006-2008 là 11,4%năm.

- Năm 2005, lao động ngành chiếm 3,3%, đến năm 2008 chiếm 4% lao động công nghiệp toàn huyện.
II.3. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Trên địa bàn huyện Tân Phú đã quy hoạch 1 Khu công nghiệp (chưa quy hoạch cụm công nghiệp) tại thị trấn Tân Phú, cách Quốc lộ 20 khoảng 1 km:
- Diện tích: 54 ha, diện tích dùng cho thuê 34,98 ha, hiện đã có đầu tư kho nông sản với số vốn khoảng 16 tỷ đồng.

- Kết cấu hạ tầng: Đã hoàn tất hạ tầng và đang xây dựng khu xử lý nước thải tập trung.

- Ngành nghề đầu tư: Ưu tiên đầu tư công nghiệp chế biến nông sản,  công nghiệp nhẹ. 
- Công ty đầu tư hạ tầng: Công ty Tín Nghĩa.
Việc quy hoạch diện tích đất đai để hình thành các Khu công nghiệp đã được UBND huyện và Tỉnh quan tâm sớm, nhằm tạo điều kiện về mặt bằng, đất đai, cơ sở hạ tầng,… cho thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp về đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, mặc dù cho đến nay Khu công nghiệp Tân Phú đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng với tổng số vốn đã đầu tư trên 53 tỷ đồng, nhưng mới có đầu tư kho nông sản với số vốn khoảng 16 tỷ đồng (Công ty đầu tư hạ tầng cũng đã có chính sách hỗ trợ cho phí đầu tư hạ tầng). Đây là một trong những khó khăn trong thu hút đầu tư vào Tân Phú, đòi hỏi thời gian tới phải có chính sách thu hút mạnh mới có thể giải quyết được khó khăn này.
II.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu của phát triển bền vững về môi trường là khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường, bảo vệ tốt môi trường sống; khắc phục suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường. Trong sản xuất công nghiệp cần đạt mục tiêu ít chất thải hoặc chất gây ô nhiễm môi trường, tái sử dụng các chất thải, ngăn ngừa các chất khí thải công nghiệp làm suy giảm tầng ozon bảo vệ trái đất.

Thời gian qua, phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện mang lại nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động,… Với quy mô còn nhỏ, do đó sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua chưa có ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Các vấn đề về môi trường xã hội phát sinh trong quá trình phát triển công nghiệp cũng chưa đáng kể (như đi lại, nhà ở, sinh hoạt công nhân, tệ nạn xã hội,…). 

Tuy nhiên, với sản xuất manh mún, phân tán, thiếu tính tập trung, nhất là những cơ sở chế biến nông sản thực phẩm,… nằm xen lẫn trong khu dân cư hiện nay thì ít nhiều cũng đã có những ảnh hưởng đến môi trường sống ở những khu vực sản xuất nằm trong các khu dân cư sinh sống. 

II.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG

II.5.1. Kết quả đạt được

1. Ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là ngành kinh tế thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện. Giai đoạn 2001 – 2008, cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện (mặc dù sự chuyển dịch thời gian qua còn chậm). Ngành công nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của huyện trong thời gian qua. Hiện trạng kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2001 – 2008 cho thấy đóng góp GDP công nghiệp – xây dựng ngày càng tăng, từ 3,48% năm 2000 đã lên 8,58% năm 2008.

2. Công nghiệp phát triển đã góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho lao động tại địa phương. Giai đoạn 2001 – 2008 đã tạo thêm hơn 1.494 lao động công nghiệp. Các ngành nghề TTCN phát triển đã tạo việc làm cho lao động nông nghiệp.

3. Công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển nhanh đã hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của huyện, gồm: chế biến nông sản thực phẩm cơ khí; chế biến gỗ; công nghiệp dệt, may và giày dép;… chiếm tỷ trọng trên 99% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện. Trong cơ cấu công nghiệp của huyện, hiện nay ngành chế biến nông sản thực phẩm là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất và đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc khai thác, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như chế biến lương thực, hạt điều,… đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.
4. Hình thành hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho phát triển công nghiệp, trong đó đầu tư hoàn chỉnh Khu công nghiệp Tân Phú. Mặc dù chưa thu hút được dự án đầu tư nước ngoài nào, nhưng định hướng phát triển, cơ sở hạ tầng kỹ thuật này đáp ứng cho sự phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới.
II.5.2. Khó khăn, tồn tại

1. Công nghiệp chậm phát triển, hệ thống mạng lưới công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện còn lạc hậu và quy mô nhỏ; tăng trưởng ngành công nghiệp trên địa bàn huyện thấp, tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân giai đoạn 2001 – 2008 mới đạt bình quân 14,9%/năm, thấp hơn nhiều so bình quân toàn Tỉnh (toàn tỉnh tăng 19,8%/năm). Tốc độ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện còn chậm, công nghiệp còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế, năm 2008 công nghiệp chỉ chiếm 8,6%.

2. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp trên địa bàn chưa đáng kể, công nghiệp chủ yếu vẫn là ngành công nghiệp chế biến NSTP là chính, chiếm trên 40% GTSXCN toàn huyện. Chủng loại sản phẩm công nghiệp trên địa còn ít, chưa phong phú. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu phục vụ tiêu dùng tại chỗ, chưa mở rộng ra bên ngoài nên thời gian qua phát triển chậm.

3. Trình độ kỹ thuật công nghệ của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện rất thấp. Bên cạnh đó, hiệu quả đầu tư, năng suất lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cũng chưa cao.

4. Lực lượng lao động tuy trẻ và dồi dào, nhưng chủ yếu là lao động phổ thông, tỷ lệ lao động kỹ thuật hoặc qua đào tạo còn thấp. Tập quán sản xuất và tâm lí của người lao động vẫn còn mang nặng đặc điểm sản xuất nông nghiệp, nhỏ lẻ, chưa tiếp cận được với phong cách của nền sản xuất có tính công nghiệp, hiện đại.

KẾT LUẬN: Qua phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú cho thấy, thời gian qua ngành công nghiệp phát triển đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Phú. Tuy nhiên, để phát triển, sự phát triển của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, tồn tại, cần thiết phải có những định hướng và những giải pháp chính sách để thời gian tới ngành công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với định hướng chung của toàn Tỉnh, đưa ngành công nghiệp trên địa bàn huyện thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của địa phương.
PHẦN III:
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ ĐẾN NĂM 2015, 
CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

III.1. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN

1. Bối cảnh trong nước

Ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú thời gian tới phát triển trong bối cảnh địa phương, trong nước có nhiều yếu tố thuận lợi, cơ hội:

- Mặc dù đang chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng kinh tế Việt Nam dự báo năm 2009 vẫn có thể duy trì tăng trưởng 4 – 5% (Mục tiêu 5%), và có thể sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng cao sau khủng hoảng,... Đối với Tỉnh, năm 2009 với mục tiêu duy trì mức tăng trưởng kinh tế 8-10%,... là điều kiện thuận lợi cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đáp ứng các nhu cầu trong nước khi sức mua được duy trì và tăng trong những năm tới.
- Là một huyện miền núi có nền kinh tế phát triển chậm hơn so với tốc độ chung của tỉnh, nên sẽ có sự ưu tiên đầu tư của ngân sách Nhà nước, nhất là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và Tỉnh để thu hút đầu tư công nghiệp vào địa bàn huyện, phát triển các khu công nghiệp phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, với chính sách chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của Tỉnh, trong đó khuyến khích các ngành nghề thu hút nhiều lao động về các huyện miền núi, không thu hút đầu tư một số ngành nghề sử dụng nhiều lao động, ngành gia công,... ở các địa bàn có ngành công nghiệp phát triển như: Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch,... sẽ là cơ hội cho thu hút đầu tư những ngành hàng này về huyện.

- Đất đai của huyện phần lớn đều phù hợp cho việc bố trí trồng các loại cây công nghiệp dài ngày, ngắn ngày, có thể phát triển thành các vùng chuyên canh nông nghiệp có khối lượng hàng hóa lớn, giá trị cao. Hiện tại với nền kinh tế sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, có diện tích cây công nghiệp, lâm nghiệp khá lớn, như: điều, bắp, đậu nành,... cũng là một trong những lợi thế để phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm, chế biến lâm sản,... gắn với vùng nguyên liệu. Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tuy không phong phú và đa dạng, nhưng cũng có thể phát triển một số lĩnh vực như các loại đá xây dựng, gạch ngói,... Đây cũng là một lợi thế của huyện cho việc phát triển ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, để cung cấp cho nhu cầu trên địa bàn huyện và cả trong, ngoài tỉnh. 

- Hiện tại trên địa bàn huyện đã hình thành Khu công nghiệp để thu hút đầu tư. Đây cũng là một trong những thuận lợi về mặt bằng đất đai, hạ tầng kỹ thuật,... cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, những khó khăn và thách thức đối với phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện thời gian tới:

- Vị trí địa lý và các điều kiện về cơ sở hạ tầng không thuận lợi cho phát triển công nghiệp, nhất là thu hút đầu tư các dự án lớn trong và ngoài nước. Nằm ở vị trí xa các trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp, khó khăn về vận chuyển nhất là đường biển,... là những bất lợi đối với phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.
- Các địa phương có công nghiệp phát triển, như: Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch, và trong Vùng (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,...) đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các địa phương có công nghiệp chậm phát triển như huyện Cẩm Mỹ (Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán,...) cũng đang tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp,... là thách thức lớn đối với thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

- Hệ thống mạng lưới công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện còn lạc hậu và quy mô nhỏ, khả năng tập trung vốn cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện nhìn chung còn thấp.

- Lực lượng lao động trẻ dồi dào, nhưng chủ yếu là lao động phổ thông, tỷ lệ lao động kĩ thuật hoặc qua đào tạo còn thấp. Tập quán sản xuất và tâm lí của người lao động vẫn còn mang nặng đặc điểm sản xuất nông nghiệp, nhỏ lẻ, chưa tiếp cận được với phong cách của nền sản xuất có tính công nghiệp, hiện đại.
2. Bối cảnh quốc tế

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cơ hội cho ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, tuy nhiên cũng đang là những khó khăn, thách thức cho phát triển công nghiệp thời gian tới, cụ thể:

- Hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra cho ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cơ hội tiếp cận với thị trường thế giới và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển sản xuất.

- Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó các sản phẩm công nghiệp của huyện còn phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm sản xuất trong nước từ các trung tâm công nghiệp phát triển.

- Khủng hoảng tài chính thế giới xuất hiện từ cuối năm 2008 đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất trong nước, nhất là sản phẩm xuất khẩu. Đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước, do khủng hoảng, suy thoái kinh tế nên sức mua giảm (cầu giảm) thách thức lớn cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

III.2. KHÁI QUÁT QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HUYỆN TÂN PHÚ
1. Quan điểm

Trên cơ sở phương hướng, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội chung của cả nước, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và của tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001– 2010, nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VIII tỉnh Đảng bộ Đồng Nai, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú nhiệm kỳ 2006– 2010. Quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội phải được tiến hành trên cơ sở những quan điểm nhất quán, nhằm hướng tới các mục tiêu đã đề ra, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện đến năm 2010 định hướng 2020 được xây dựng trên cơ sở hệ thống các quan điểm:

- Phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tái tạo môi trường sinh thái.

- Phát huy tối đa nguồn nội lực và ngoại lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng trong quá trình hội nhập trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO.

- Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện, tạo cơ cấu kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch; hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh học, kỹ thuật cao.

- Tập trung phát triển đồng bộ và đi trước một bước hệ thống cơ sở hạ tầng, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao, phát triển toàn diện và tạo sự liên kết chặt chẽ giữa huyện với các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cũng như toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự xã hội.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Khai thác các thế mạnh của huyện phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội từ nay đến năm 2020, chủ động hội nhập với nền kinh tế quốc tế và khu vực, khai thác tốt các cơ hội và nguồn lực từ bên ngoài, hạn chế những thách thức và hậu quả về xã hội và môi trường, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện với tốc độ cao và bền vững.

2.2. Mục tiêu cụ thể
a) Về kinh tế:

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 - 2010 đạt từ 10-11%/năm, trong đó nông lâm thủy tăng bình quân hằng năm là 7% - 8%, Dịch vụ tăng từ 14 - 15%/năm, công nghiệp tăng từ 26 - 27%/năm. Thời kỳ 2011-2020 là 13 - 14%/năm, trong đó nông lâm thủy tăng từ 5 - 6%/năm, dịch vụ tăng từ 15 - 16%/năm , công nghiệp tăng từ 28 - 30%/năm.

- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2010 cơ cấu kinh tế là nông nghiệp 46%; dịch vụ 43%; công nghiệp, xây dựng 11% và đến năm 2020 cơ cấu kinh tế là nông nghiệp chiếm 25%, công nghiệp 35%, dịch vụ 40%.

- GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 877USD/người. Năm 2015 đạt 1.700USD/người. Năm 2020 là 3.400 USD/người.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh, bình quân 26 - 27%/năm cho giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011-2020 giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng bình quân hằng năm từ 28 – 30%/năm.

- Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, bình quân tốc độ tăng giá trị sản xuất 7 - 8%/năm cả giai đoạn 2006 - 2010. Giai đọan 2011 - 2020 tăng bình quân 5 - 6%/năm.

b) Về xã hội:

- Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc người già, trẻ em, gia đình có công với cách mạng. Mục tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,2% vào năm 2010, duy trì thấp hơn 1,2% các năm sau.

- Về giáo dục và đào tạo: Đến năm 2010 phổ cập trung học phổ thông, 25% trường học đạt chuẩn quốc gia, thu hút 100% trẻ em vào lớp 1, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, xây dựng các trường đạt chẩn quốc gia vào năm 2020, phấn đấu hoàn thành phổ cập THPT.

- Về y tế: Đến năm 2010 giảm 50% các loại bệnh hay lây (Lao, ho gà, sởi, bạch hầu, uốn ván,….) so với năm 2000, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em xuống dưới 15% vào năm 2010; 100% các xã có bác sỹ phục vụ vào năm 2010. 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2010.

- Về mức sống: Đến năm 2010 hộ nghèo còn dưới 4% (theo chuẩn mới), tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85%, hộ sử dụng điện đạt trên 96%, bình quân 9 - 10 máy điện thoại/100 dân vào năm 2010. Cùng với cải thiện điều kiện vật chất, đẩy mạnh các điều kiện phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách mức sống giữa thành thị và nông thôn trong quá trình tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa của huyện, cũng như giảm nhanh sự cách biệt với mức bình quân chung cả tỉnh.

- Về văn hóa: Đến năm 2010 có 100% xã có trung tâm văn hóa, trung tân học tập cộng đồng, 90-95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 85-90% đạt khu, ấp văn hóa.

- Phát triển kinh tế đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

III.3. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ
III.3.1. Quan điểm

1. Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú phải gắn với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2015; Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn đến năm 2020, Quy hoạch phát triển các chuyên ngành công nghiệp của tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan đã được UBND tỉnh đã phê duyệt.
2. Phát triển nhanh ngành công nghiệp nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương, thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu công nghiệp – dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương, nhất là tiềm năng về chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu, để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong tiến trình hội nhập.
3. Thu hút đa dạng các nhóm ngành sản xuất công nghiệp vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện theo định hướng quy hoạch. Chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống của huyện và các ngành nghề thu hút nhiều lao động trong khu công nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, theo hướng phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, cơ khí; may mặc giày dép; khai thác tài nguyên khoáng sản.

4. Tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp, nhất là nhân lực có tay nghề,... thông qua việc phát triển đa dạng các loại hình đào tạo và trên cơ sở nhu cầu thực tế. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển công nghiệp và chủ động tham gia vào quá trình phân công lao động khu vực và quốc tế.
5. Phát triển bền vững ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, kết hợp chặt chẽ với phát triển các ngành kinh tế khác, nhất là ngành dịch vụ chất lượng cao; chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường và đảm bảo ổn định trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng.
III.3.2. Mục tiêu

- Căn cứ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện đến năm 2010 và định hướng đến 2020 và trên cơ sở hiện trạng đầu tư và phát triển công nghiệp giai đoạn 2001 – 2008 trên địa bàn huyện, trong mối quan hệ với các địa phương khác cuả Tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

- Căn cứ định hướng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu, như: công nghiệp cơ khí; hoá chất; dệt may - giày dép; công nghiệp chế biến NSTP trên địa bàn Tỉnh, hiện trạng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn huyện đã được triển khai;

- Căn cứ tình hình kinh tế trong nước năm 2009 có những ảnh hưởng không nhỏ của khủng hoảng tài chính thế giới,… kinh tế trong nước dự báo tăng trưởng thấp hơn so những năm trước (năm 2009 dự báo khoảng 5%). Do đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp cả nước nói chung, trong đó có Đồng Nai và huyện Tân Phú nói riêng. Nền kinh tế thế giới đang trong thời kỳ suy giảm trầm trọng do khủng hoảng tài chính thế giới… sẽ là những khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu và đầu tư của ngành công nghiệp trong những năm tới;
- Căn cứ vào xuất phát điểm thấp và quy mô hiện tại còn rất nhỏ của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú,… do đó có thể tăng trưởng nhanh nếu có những chính sách thu hút đầu tư có hiệu quả vào địa bàn huyện những năm tới,

Xuất phát từ những phân tích trên, mục tiêu phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú đến năm 2015, có tính đến 2020 như sau:
1. Mục tiêu chung

Phát triển nhanh ngành công nghiệp trên địa bàn huyện để công nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.
2. Mục tiêu cụ thể

a) Về quy mô:

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) đến năm 2010 đạt 86 tỷ đồng, đến 2015 là 296 tỷ đồng và đến năm 2020 là 941 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994). Đến năm 2015, GTSXCN tăng gấp 3,4 lần năm 2010 và năm 2020 tăng gấp hơn 3,2 lần năm 2015.

b) Về tốc độ:

+ Tốc độ phát triển GTSXCN  bình quân thời kỳ 2006 - 2010 là: 16%/năm; trong đó: Tốc độ phát triển bình quân GTSXCN thời kỳ 2009 - 2010 là: 15%/năm.

+ Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2011 - 2015 là: 28%/năm.

+ Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2016 – 2020 là: 26%/năm.

c) Về cơ cấu:
- Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 6%; 4,2% và 3%.

- Ngành công nghiệp chế biến NSTP: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 43%; 38% và 30%.

- Ngành công nghiệp dệt, may, giày dép: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 14%; 16% và 18%.

- Ngành công nghiệp chế biến gỗ: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 13%; 14% và 15%.
- Ngành công nghiệp giấy và sản phẩm từ giấy: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 0,7; 0,8 và 0,9%.

- Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 0,3; 0,4 và 0,5%.

- Ngành công nghiệp cơ khí, điện, điện tử: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 22,8%; 26,3% và 27,6%.

- Ngành công nghiệp điện – nước: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 0,2%; 0,3% và 5%.

III.3.3. Định hướng phát triển

Định hướng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2015, có tính đến 2020 như sau:

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng hiện có của các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; cơ khí; sản xuất VLXD,… khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh.

2. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, nhất là các ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, sử dụng ít nước, ít gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, sản xuất mộc dân dụng, nghề thủ công,... Kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành nghề nông thôn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

3. Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế của địa phương, như: khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Khuyến khích thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật hiện đại như: cơ khí, điện tử (kỹ thuật điện), công nghiệp phụ trợ, hoá chất (hoá dược, phân bón,…), các ngành nghề thu hút lao động như may mặc giày dép,… vào đầu tư vào Khu công nghiệp.
4. Hình thành các chính sách ưu đãi để thu hút và kêu gọi các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, tạo động lực cho các ngành công nghiệp phát triển; kêu gọi thu hút đầu tư các ngành chuyển dịch từ các địa bàn có công nghiệp phát triển của Tỉnh.

5. Trên cơ sở định hướng chung về phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, định hướng ưu tiên tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp chủ lực trên địa huyện từ nay đến 2020 theo thứ tự như sau:
a) Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm: Là ngành hiện chiếm tỷ trọng cao của huyện. Với định hướng phát huy năng lực sẵn có của ngành, đảm bảo các điều kiện về môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm chất lượng, có tính cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phú tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến tiếp tục là một trong những ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp của huyện (đến năm 2020 chiếm khoảng 30%).

b) Ngành công nghiệp cơ khí: Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án ngành cơ khí, điện tử (chủ yếu thiết bị điện) để đến năm 2020 ngành cơ khí là một trong những ngành chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu ngành công nghiệp của huyện (chiếm khoảng trên 27% - 28% vào năm 2020). Phát huy năng lực đầu tư của ngành, tiếp tục khuyến khích phát triển mạnh các cơ sở sản xuất cơ khí đã đầu tư trên địa bàn. Kêu gọi thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí xây dựng, công nghiệp phụ trợ, kết cấu kiện kim loại; cơ khí sửa chữa phương tiện vận tải; cơ khí tiêu dùng, thiết bị điện,... đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phú.
c) Ngành công nghiệp dệt, may, giày dép: Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực may mặc và giày dép, không thu hút dệt nhuộm do sử dụng nhiều nước và nguy cơ ô nhiễm cao. Với chính sách chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, nhất là thu hút các dự án chuyển dịch từ các địa phương không khuyến khích phát triển ngành hàng này và tình trạng thiếu lao động,... sẽ tạo điều kiện cho ngành phát triển sau năm 2015, để đến 2020 ngành có tỷ trọng lớn thứ 3 sau ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và ngành cơ khí (năm 2020 chiếm tỷ trọng khoảng 18%).

d) Ngành công nghiệp chế biến gỗ: Chủ yếu tập trong vào các lĩnh vực chế biến gỗ, sản xuất mộc dân dụng và các sản phẩm đan lát từ nguyên liệu mây tre lá,... Kêu gọi thu hút đầu tư các doanh nghiệp chế biến gỗ đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phú, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ để có thể sản xuất xuất khẩu trực tiếp (hàng mộc và hàng đan lát). 
III.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ 

Các ngành chủ yếu định hướng phát triển là những ngành được xác định ưu tiên phát triển (gồm: Công nghiệp chế biến NSTP; cơ khí, điện điện tử; dệt may giày dép và chế biến gỗ) và là những ngành có tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới (công nghiệp khai thác sản xuất VLXD; sản xuất điện, nước). Do đó, định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện đến năm 2015, có tính đến năm 2020 sẽ tập trung vào định hướng quy hoạch cho 6 ngành công nghiệp chủ yếu của huyện, gồm:

(1) Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm;

(2) Ngành công nghiệp cơ khí, điện điện tử;

(3) Ngành công nghiệp dệt may, giày dép (chủ yếu may mặc, giày dép);

(4) Ngành công nghiệp chế biến gỗ;

(5) Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD;

(6) Ngành công nghiệp điện, nước.

Riêng các ngành còn lại (giấy, các sản phẩm từ giấy; hoá chất) là các nhóm ngành hiện tại chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện. Định hướng phát triển những lĩnh vực này là tiếp tục khuyến khích phát triển có chọn lọc, đảm bảo hiệu quả và phát triển đảm bảo về môi trường. 

Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện đến năm 2015, có tính đến năm 2020 như sau:
III.4.1. Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm 

1. Định hướng

Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến NSTP trên địa bàn huyện tiếp tục là ngành công nghiệp chủ lực, trong thời gian tới cần tập trung:

- Phát huy năng lực sản xuất hiện có của ngành để đẩy mạnh chế biến sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu. Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến những loại nông sản, thực phẩm có thế mạnh và đang phát triển trên địa bàn Tỉnh nhằm gia tăng giá trị sản phẩm chế biến, nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm (cây điều, bắp, thịt heo,...).

- Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư công nghệ hiện đại để sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, chế biến tinh. Tiếp tục thu hút đầu tư vào các sản phẩm chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. 
- Kêu gọi thu hút các dự án công nghiệp chế biến ít ô nhiễm, sử dụng ít nước, công nghệ hiện đại khép kín,… đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện, đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chế biến thực phẩm và môi trường.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Ngành công nghiệp chế biến NSTP là ngành hiện tại có tỷ trọng lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện (trên 40%). Thời gian qua ngành có tốc độ tăng trưởng bình quân thấp, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của công nghiệp toàn huyện, do đó làm cho tốc độ tăng trưởng chung của công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010 đạt thấp. Thời gian tới, với định hướng tiếp tục ưu tiên, khuyến khích phát triển, dự báo mục tiêu tăng trưởng của ngành như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Tân Phú
	86,2
	296,4
	941,2
	9,8
	16,0
	28,0
	26,0

	Ngành Chế biến NSTP
	37,1
	112,6
	282,3
	8,8
	14,1
	25
	20

	Tỷ trọng (%)
	43,0
	38,0
	30,0
	
	
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 14,1%/năm, trong đó giai đoạn 2009 – 2010 là giai đoạn khủng hoảng kinh tế nên dự báo tăng trưởng khoảng 8%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 25%/năm. Đây là giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất của ngành công nghiệp chế biến NSTP trên địa bàn huyện, do có sự kêu gọi thu hút đầu tư và Khu công nghiệp Tân Phú và các cơ sở hiện có tiếp tục phát huy năng lực sản xuất.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 20%/năm.

- Dự báo tỷ trọng của ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 có xu hướng giảm về tỷ trọng, lần lượt là 43%, 38% và 30% do định hướng khuyến khích phát triển các ngành cơ khí, dệt may giày dép, chế biến gỗ,... tăng nhanh hơn. Ngành có tốc độ tăng trưởng không cao nhưng xuất phát điểm của ngành hiện tại khá lớn nên ngành vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong các nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.

b) Thị trường

Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện chủ yếu tiêu thụ trong nước là chính. Khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu là rất khó khăn, do khả năng cạnh tranh sản phẩm chế biến của nước ta nói chung và huyện Tân Phú nói riêng còn rất thấp.Đối với các sản phẩm công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu (như hạt điều) khi chưa thực hiện xuất khẩu trực tiếp, tiếp tục gia công làm vệ tinh cho các nhà máy xuất khẩu.

c) Vốn đầu tư

Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Để đảm bảo tốc độ phát triển công nghiệp của huyện, dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009 – 2020 khoảng 280 tỷ đồng (tương đương khoảng 25 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 20,8% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2009 – 2010 khoảng 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,83 triệu USD, chiếm 39,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Nhu cầu bình quân mỗi năm khoảng 0,4 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 83 tỷ đồng (tương đương khoảng 7,6 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 36,2% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện. Nhu cầu bình quân mỗi năm khoảng 1,5 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 186,7 tỷ đồng (tương đương khoảng 17 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 17,1% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện. Nhu cầu bình quân mỗi năm khoảng 3,4 triệu USD.

d) Lao động

Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm cũng là ngành có số lượng lao động công nghiệp lớn nhất trên địa bàn. Với định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới thì việc chuẩn bị lực lượng lao động, nhất là lao động có tay nghề là hết sức quan tâm và tập trung.

Cuối năm 2008, lao động của ngành là 780 người, chiếm 40,5% lao động công nghiệp toàn huyện. Với mục tiêu phát triển của ngành thời gian tới, dự báo nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 882 người, 1.339 người và 1.679 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 là 2,4%/năm, 8,7%/năm và 4,6%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 giảm dần, lần lượt là 40,9%, 33,6% và 27,7%.
e) Dự án thu hút đầu tư

- Dự án mở rộng sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất các cơ sở sản xuất hiện có, trong đó tập trung chế biến hạt điều, chế biến lương thực, thực phẩm;

- Các dự án đầu tư nhà máy, cơ sở trang thiết bị tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, như: chế biến thịt gia súc, gia cầm, chế biến rau quả, lương thực, thức ăn chăn nuôi,... đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Phú.
III.4.2. Ngành công nghiệp cơ khí
1. Định hướng

Ngành cơ khí trên địa bàn huyện hiện chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 sau ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm. Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí (bao gồm cả điện – điện tử) trên địa bàn huyện đến năm 2020 là ngành ưu tiên và tiếp tục là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của huyện. Do đó cần tập trung:

- Khuyến khích các cơ sở đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm có kỹ thuật, chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn.

- Khuyến khích phát triển sản xuất các sản phẩm cơ khí xây dựng (tole, xà gồ, kèo, cấu kiện kim loại,...), sửa chữa, tiêu dùng; sản phẩm công nghiệp phụ trợ (linh kiện, phụ tùng); sản phẩm kỹ thuật điện,... Bên cạnh đó tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn nông thôn.
- Phát triển ngành công nghiệp cơ khí theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm, ngành nghề. Kêu gọi, hỗ trợ để thu hút đầu tư các dự án ngành cơ khí đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Trên cơ sở phát triển ngành cơ khí trong thời gian qua và định hướng ưu tiên tập trung phát triển thời gian tới thành ngành chủ lực của huyện, dự báo tăng trưởng ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn huyện như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Tân Phú
	86,2
	296,4
	941,2
	9,8
	16,0
	28,0
	26,0

	Ngành Cơ khí
	19,7
	77,9
	259,8
	9,9
	12,4
	31,7
	27,2

	Tỷ trọng (%)
	22,8
	26,3
	27,6
	
	
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 12,4%/năm, trong đó  giai đoạn 2009 - 2010: 9,9%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 31,7%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 27,2%/năm.

- Về cơ cấu: Với mục tiêu tăng trưởng cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, dự báo cơ cấu ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 22,8% GTSXCN toàn ngành. Năm 2015 chiếm tỷ trọng 26,3% và năm 2020 chiếm tỷ trọng là 27,6%. Là ngành có tỷ trọng lớn thứ 2 sau ngành công nghiệp chế biến NSTP vào năm 2020.

b) Thị trường

Thị trường sản phẩm cơ khí trên địa bàn huyện chủ yếu phục vụ các nhu cầu về xây dựng, tiêu dùng, sửa chữa,… trên địa bàn huyện, vùng lân cận và trong nước là chính.
c) Vốn đầu tư

Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009 - 2020 khoảng 294 tỷ đồng, tương đương khoảng 26,7 triệu USD (theo giá quy đổi năm 1994) chiếm 22% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2009 - 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 5,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,53 triệu USD, chiếm 25,3% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện. Bình quân mỗi năm cần 0,26 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,4 triệu USD, chiếm 30,5% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện. Bình quân mỗi năm cần 1,3 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 218,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 17,8 triệu USD, chiếm 20% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện. Đây là giai đoạn nhu cầu vốn nhiều nhất, bình quân mỗi năm cần khoảng 3,5 triệu USD.

d) Lao động

Năm 2008, lao động ngành cơ khí trên địa bàn huyện là 207 người, chiếm 10,8% lao động công nghiệp toàn huyện. Dự báo thời gian tới, với việc đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí, nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 245 người, 454 người và 756 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2010, 2011 -2015 và 2016 - 2020 là 5,8%/năm, 13,1%/năm và 10,8%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 11,4%, 11,4% và 12,5%.

e) Dự án thu hút đầu tư

Trong thời gian tới tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, thu hút đầu tư vào các dự án:

- Đầu tư phát triển, mở rộng quy mô các cơ sở hiện có của ngành cơ khí trên địa bàn huyện, nhất là các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí gia dụng, kỹ nghệ sắt, cơ khí xây dựng,…;
- Thu hút đầu tư mới các dự án sản xuất cấu kiện kim loại, vật liệu xây dựng,... phục vụ xây dựng; cơ khí chế tạo, sản xuất phụ tùng linh kiện, công nghiệp phụ trợ  phục vụ các ngành kinh tế khác.

- Các sản phẩm cơ khí tiêu dùng.

III.4.3. Ngành công nghiệp dệt may, giày dép 

1. Định hướng

Ngành dệt may, giày dép trên địa bàn huyện Tân Phú chủ yếu phục vụ nhu cầu dân sinh tại chỗ, quy mô nhỏ. Một số sản phẩm mang tính truyền thống như dệt thổ cẩm của người Châu Mạ gặp rất nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ nên thời gian qua sản xuất cầm chừng, chậm phát triển. Với định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh, do đó định hướng phát triển ngành như sau:

- Tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép trên cơ sở thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Khu công nghiệp trên địa bàn huyện. 
- Khuyến khích, tạo điều kiện về mặt bằng đất đai thu hút các dự án đầu tư trong nước chuyển dịch từ các địa bàn khác trong Tỉnh đầu tư vào địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh hỗ trợ nhằm khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Châu Mạ, thêu, đan,... tạo việc làm cho người lao động.
- Không thu hút các dự án ngành dệt, nhuộm; các dự án thuộc da, chế biến da thô; các dự án sử dụng nhiều nước và nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. 

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Với định hướng thu hút ngành công nghiệp dệt, giày dép, dự báo giai đoạn 2009-2020 tăng trưởng của ngành như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Tân Phú
	86,2
	296,4
	941,2
	9,8
	16,0
	28,0
	26,0

	Ngành Dệt, may, giày dép
	12,1
	47,4
	169,4
	11,7
	21,7
	31,5
	29,0

	Tỷ trọng (%)
	14,0
	16,0
	18,0
	
	
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 21,7%/năm (do xuất phát điểm thấp), trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 11,7%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 31,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 29%/năm.

Với định hướng ưu tiên phát triển, dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng tăng. Tỷ trọng của ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 lần lượt là 14,0%, 16,0% và 18,0%.

b) Thị trường

Hiện tại, ngành dệt may và giày dép trên địa bàn huyện sản xuất mang tính nhỏ lẻ, hộ cá thể và phục vụ các nhu cầu tiêu dùng trên điạ bàn là chính. Với định hướng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển trên địa bàn huyện, thời gian tới ngoài thị trường trong nước, ngành dệt may và giày dép trên địa bàn huyện sẽ từng bước hướng tới thị trường xuất khẩu và thị trường xuất khẩu sẽ chiếm tỷ trọng lớn vào những năm sau 2015.

Dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành đến năm 2015 đạt 2 triệu USD, đến năm 2020 đạt 6 triệu USD. Tốc độ tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp dệt, may, giày dép giai đoạn 2016 - 2020 là 15%/năm. 

Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành lần lượt các năm 2015, 2020 là 66,7% và 75% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, là ngành chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất.
c) Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư cả giai đoạn 2009 - 2020 khoảng 144,7 tỷ đồng (tương đương khoảng 13,15 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 10,8% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, trong đó:

- Vốn đầu tư giai đoạn 2009 - 2010 khoảng 3,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,28 triệu USD theo giá quy đổi 1994, chiếm 13,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 31,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,89 triệu USD, chiếm 14% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 109,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,98 triệu USD, chiếm 10,1% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

d) Lao động

Đến cuối năm 2008, lao động ngành dệt may, giày dép trên địa bàn huyện là 329 người, chiếm 17,1% lao động công nghiệp toàn huyện. Điều này cho thấy Tân Phú chưa chịu áp lực lớn về nguồn nhân lực cho phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép. Dự báo thời gian tới, nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 399 người, 979 người và 1.457 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 là 6,6%/năm, 19,7%/năm và 8,3%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tăng dần, lần lượt là 18,5%, 24,6% và 24,1%.

a) Dự án thu hút đầu tư

- Các dự án đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ của các cơ sở, doanh nghiệp hiện có trên địa bàn huyện;

- Các dự án đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Khu công nghiệp để sản xuất sản phẩm may mặc, giày dép cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; dự án sản xuất giả da, va ly, túi xách, hàng tiêu dùng; hàng thời trang;

- Các dự án đầu tư mở rộng sản xuất ngành may mặc và giày dép của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đầu tư vào địa bàn huyện;

- Các dự án sản xuất công nghiệp phụ trợ ngành dệt may giày dép, như: sản xuất nguyên phụ liệu (nhãn, mác, khoá kéo, mút sốp, khuy bấm, đế giày…);

III.4.4. Ngành công nghiệp chế biến gỗ
1. Định hướng

Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ là ngành hiện tại chiếm tỷ trọng lớn thứ 4 trong 8 ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Là ngành đang có xu hướng phát triển mạnh trên địa bàn huyện, nhất là các sản phẩm gỗ chế biến, hàng mộc dân dụng, hàng mây tre lá,… Định hướng phát triển ngành trong thời gian tới như sau:

- Tập trung phát huy năng lực chế biến hiện có của ngành, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ. Đẩy mạnh và hỗ trợ phát triển sản xuất chế biến gỗ mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, sản xuất hàng mây tre lá (đan lát).

- Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất để sản xuất các sản phẩm hàng mộc và các đồ dùng sinh hoạt khác (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp,...). 
- Kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp và khuyến khích phát triển các dự án sản xuất, chế biến hàng mộc với công nghệ hiện đại, sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp để xuất khẩu.
2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Thực tế phát triển ngành thời gian qua là ngành có tốc độ tăng trưởng khá cao trong các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện, bình quân 2006 – 2010 tăng trên 22%/năm và định hướng thời gian tới. Dự báo trong giai đoạn 2010 – 2020 ngành sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn bình quân chung của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, do xuất phát điểm thấp và khuyến khích thu hút đầu tư, cụ thể:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Tân Phú
	86,2
	296,4
	941,2
	9,8
	16,0
	28,0
	26,0

	Ngành Chế biến gỗ
	12,1
	47,4
	169,4
	11,7
	21,7
	31,5
	29,0

	Tỷ trọng (%)
	14,0
	16,0
	18,0
	
	
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 21,7%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 11,7%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 31,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 29%/năm.

- Dự báo tỷ trọng của ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 lần lượt là 14,0%, 16,0% và 18,0%. 
b) Thị trường

Thị trường tiêu thụ của ngành hiện tại chủ yếu trên địa bàn huyện và các vùng lân cận; một số sản phẩm như đan lát mây tre lá, chế biến gỗ,… thực hiện gia công, vệ tinh cho các doanh nghiệp xuất khẩu (không xuất khẩu trực tiếp).

Định hướng thời gian tới, ngoài việc sản xuất tiêu thụ nội địa và làm vệ tinh cho các doanh nghiệp lớn,… cần tiếp tục thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thị trường,… để có thể xuất khẩu trực tiếp. 
Dự báo kim ngạch xuất khẩu (xuất khẩu trực tiếp) ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ trên địa bàn huyện đến năm 2015 đạt 1,0 triệu USD, đến năm 2020 đạt 2 triệu USD.

c) Vốn đầu tư

Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2009 - 2020 khoảng 119,5 tỷ đồng (tương đương khoảng 10,86 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 8,9% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, trong đó:

- Giai đoạn 2009 - 2010 khoảng 2,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,23 triệu USD, chiếm 11% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 27,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,48 triệu USD, chiếm 11,9% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

- Giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 89,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 8,16 triệu USD, chiếm 8,2% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

d) Lao động

Năm 2008, lao động ngành chế biến gỗ là 347 người, chiếm 18% lao động công nghiệp của huyện. Với mục tiêu phát triển của ngành thời gian tới, dự báo nhu cầu lao động như sau:

- Số lượng lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 là 386, 793 và 1.350 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2010, 2011 - 2015 và 2016 - 2020 là 3,6%/năm, 15,5%/năm và 11,2%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 18%, 20% và 22,3%.

e) Dự án thu hút đầu tư

- Các dự án sản xuất sản phẩm từ mây, tre lá đan lát; kết hợp mây tre lá và vật liệu khác.

- Tiếp tục tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ phát triển các cơ sở hiện có; 
- Các dự án sản xuất sản phẩm đồ mộc gia dụng, mộc cao cấp phục vụ trong nước và xuất khẩu (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí nội, ngoại thất...); 

- Các dự án sản xuất trang thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ...); sản phẩm bằng gỗ khác phục vụ trong nước và xuất khẩu.

III.4.5. Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD

1. Định hướng

Định hướng phát triển của ngành tập trung vào sản xuất sản phẩm như khai thác, chế biến đá; sản xuất VLXD, cụ thể:

- Phát huy đầu tư của các cơ sở sản xuất các sản phẩm hiện có, tiếp tục phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng nhằm khai thác tiềm năng đã đầu tư, phục vụ đầu tư hạ tầng trên địa bàn Tỉnh và Vùng như: Đá xây dựng, gạch xây, cấu kiện bê tông,…;

- Khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn để sản xuất đa dạng các loại sản phẩm vật liệu xây dựng.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Với định hướng đẩy mạnh phát và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu phát triển của ngành như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Tân Phú
	86,2
	296,4
	941,2
	9,8
	16,0
	28,0
	26,0

	Ngành CN KT & SXVLXD
	5,2
	12,4
	28,2
	10,4
	18,3
	19,2
	17,8

	Tỷ trọng (%)
	6,0
	4,2
	3,0
	
	
	
	


Định hướng giai đoạn sau 2010, với sự phục hồi và duy trì tăng trưởng kinh tế trong nước, nhu cầu về xây dựng sẽ tăng lên, nên dự kiến tốc độ tăng trưởng giai đoạn này sẽ cao hơn giai đoạn 2009 – 2010, cụ thể như sau:
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 là 18,3%/năm, trong đó giai đoạn 2009-2010 đạt 10,4%năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 19,2%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 17,8%/năm

Dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần. Cơ cấu năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 6%, 4,2% và 3%.

b) Thị trường

Thị trường hiện tại của ngành chủ yếu phục vụ các nhu cầu về xây dựng trên địa bàn huyện và các vùng lân cận là chính. Nhìn chung sản phẩm chưa có khả năng mở rộng thị trường nội địa do vị trí địa lý xa nên chi phí vận chuyển khá cao.

Tuy nhiên trong những năm tới, khi nguồn tài nguyên tại các địa bàn khác trong Tỉnh ngày càng khan hiếm, thì sản phẩm của ngành sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường nội địa.

c) Vốn đầu tư

Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009 – 2020 khoảng 24,4 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,22 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 1,8% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2009 – 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,12 triệu USD, chiếm 5,8% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 7,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,66 triệu USD, chiếm 3,2% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 15,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,44 triệu USD, chiếm 1,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

d) Lao động

- Số lượng lao động của ngành khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 160 người, 296 người và 517 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 tương ứng lần lượt là 3,9%/năm, 13,1%/năm và 11,8%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 7,4%, 7,4% và 8,5%.
e) Dự án thu hút đầu tư

- Các dự án đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp hiện có như: Khai thác đá, sản xuất gạch xây dựng, vật liệu san lấp,...

- Thu hút đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm cấu kiện bê tông, gạch xây dựng, các sản phẩm VLXD khác.

III.4.6. Ngành công nghiệp sản xuất điện và phân phối nước

1. Định hướng

Hiện nay, Tỉnh đang triển khai hiệu chỉnh hồ sơ bổ sung Quy hoạch các dự án thủy điện bậc thang trên sông Đồng Nai đề nghị Bộ Công Thương thẩm định hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, trong đó dự kiến đầu tư 1 dự án thuỷ điện nhỏ trên địa bàn huyện (tại xã Tà Lài). 
Với nhu cầu ngày càng tăng về điện năng cho sản xuất và sinh hoạt thời gian tới, nhằm khai thác tốt tiềm năng về thuỷ điện trên địa bàn, định hướng phát triển thời gian tới tập trung thu hút đầu tư dự án sản xuất điện năng trên địa bàn huyện. Ngoài ra tiếp tục phát triển lĩnh vực khai thác và phân phối nước để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dân cư cũng như phục vụ sản xuất công nghiệp, nhất là trong khu công nghiệp.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Với định hướng từ nay đến 2020 sẽ phát triển 1 dự án thuỷ điện nhỏ (thuỷ điện bậc thang) trên địa bàn huyện, do đó mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp sản xuất điện và phân phối nước như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Tân Phú
	86,2
	296,4
	941,2
	9,8
	16,0
	28,0
	26,0

	Ngành CN Điện, nước
	0,2
	0,9
	47,1
	24,2
	29,9
	38,8
	121,2

	Tỷ trọng (%)
	0,2
	0,3
	5
	
	
	
	


Giai đoạn 2009-2010 với quy mô số lượng cơ sở ổn định (chủ yếu là khai thác nước) nên khả năng tăng trưởng chỉ ở mức trung bình, cao hơn giai đoạn 2006 – 2008 do nhu cầu tăng. 
Định hướng giai đoạn 2011-2020 tập trung đầu tư hoàn thành 1 dự án thuỷ điện (thời gian dự kiến đầu tư khoảng 3-5 năm) để sau 2015 đưa vào vận hành, nên dự kiến tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 sẽ tăng nhanh, cụ thể như sau:
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 là 30%/năm, trong đó giai đoạn 2009-2010 đạt 24,2%năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 38,8%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 12,2%/năm

- Dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng tăng dần và tăng nhanh vào 2020 (do có dự án thuỷ điện). Cơ cấu năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 0,2%, 0,3% và 5%.

b) Vốn đầu tư

Công nghiệp sản xuất điện năng là ngành đòi hỏi nhiều vốn, khai thác trong thời gian dài. Hệ số ICOR theo tính toán của các dự án thuỷ điện nhỏ có thể lên tới 10. Do đó dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009 – 2020 khoảng 469,7 tỷ đồng (tương đương khoảng 42,7 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 35% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2009 – 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 0,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,07 triệu USD chiếm 3,59% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện

- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 7,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,65 triệu USD, chiếm 3,13% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 461,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 42 triệu USD, chiếm 42,3% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện.
Giai đoạn 2009 – 2015 vốn đầu tư của ngành chủ yếu tập trung cho các dự án khai thác và phân phối nước và một phần thực hiện dự án thuỷ điện nhỏ. Giai đoạn 2016 – 2020 vốn tập trung chủ yếu vào công trình thuỷ điện nhỏ là chính (dự kiến vốn cho dự án khoảng trên 300 tỷ đồng).
c) Lao động

- Số lượng lao động của ngành trên địa bàn huyện đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 44 người, 60 người và 200 người. Lao động của ngành sẽ tăng nhanh vào giai đoạn 2016 – 2020 khi dự án thuỷ điện dự kiến sẽ hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác theo quy hoạch.
- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2020 tương ứng lần lượt là 6,3%/năm, và 27,2%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 2,1%, 1,5% và 3%.

d) Dự án thu hút đầu tư

- Các dự án đầu tư khai thác và phân phối nước phục vụ cho các nhu cầu trên địa bàn (tiêu dùng, sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp,...);

- Dự án thuỷ điện bậc thang theo quy hoạch chuyên ngành.
III.4.7. Các ngành công nghiệp còn lại

Các ngành công nghiệp còn lại chủ yếu là lĩnh vực hoá chất (cả cao su và plastic) và sản xuất sản phẩm từ giấy (cả lĩnh vực in và xuất bản). Sản phẩm ngành công nghiệp hóa chất rất phong phú và đa dạng, gồm: Các sản phẩm phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; dược phẩm; sơn, véc ni; hóa mỹ phẩm; hóa chất tổng hợp; sản phẩm nhựa,... Ngành công nghiệp hóa chất và ngành giấy tuy chưa phát triển mạnh trên địa bàn huyện, nhưng định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới tập trung:

- Thu hút đầu tư các dự án ngành hóa chất có chọn lọc, đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về môi trường. Không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm đầu tư vào địa bàn. 
- Ưu tiên các dự án ngành hóa chất đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy hoạch, gồm: 
+ Các dự án đầu tư sản xuất phân bón (phân vi sinh), thuốc trừ sâu,… phục vụ sản xuất nông nghiệp.
+ Các dự án sản xuất dược phẩm (cho người và động vật).

+ Các dự án sản xuất hóa chất, sản phẩm từ giấy khác ít gây ô nhiễm và sử dụng ít nước đầu tư vào Khu công nghiệp trên địa bàn huyện.
III.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Dự báo nhu cầu về đất đai cho phát triển công nghiệp
Hiện nay, đối với các địa phương có công nghiệp phát triển như Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom, thì việc bố trí không gian cho sản xuất công nghiệp được thực hiện chủ yếu trong các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh.
Đối với Tân Phú, thực tế hiện nay phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và phân tán, do đó không gian cho sản xuất công nghiệp chủ yếu ở các hộ kinh doanh, hộ cá thể (mang tính gia đình) là chính. Là huyện có công nghiệp chưa phát triển, nên việc bố trí các dự án công nghiệp còn có thể linh hoạt theo quy hoạch về đất đai. Tuy nhiên, thời gian tới định hướng không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện cũng phải mang tính tập trung, có nghĩa là hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp, để đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phát triển bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường do sản xuất công nghiệp gây ra.

Để xác định nhu cầu đất đai cho phát triển công nghiệp, có thể sử dụng nhiều phương pháp để dự báo, như: xác định dựa trên nhu cầu phát triển các dự án (theo phương pháp thống kê); hoặc dùng các phương pháp nội suy theo vốn đầu tư, theo giá trị gia tăng hoặc giá trị sản xuất công nghiệp,… Trong quy hoạch này sử dụng phương pháp nội suy từ giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) để dự báo cho đồng nhất về chỉ tiêu nghiên cứu.

Hiện nay, một số khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã lấp đầy diện tích như KCN Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2 thì với 1 ha đất cho thuê hàng năm tạo ra một lượng GTSXCN khoảng 50 tỷ đồng (50 tỷ đồng GTSXCN/ 1 ha đất cho thuê). Tuy nhiên, các ngành nghề, doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp lớn, sản xuất ổn định và có nhiều ngành mang lại giá trị sản xuất lớn. Đối với Tân Phú, với ngành nghề đầu tư hiện tại và thời gian tới, trên cơ sở tính toán chung toàn Tỉnh thì bình quân 1 ha đất cho thuê trên địa bàn huyện có thể tạo ra khoảng 20 – 25 tỷ đồng GTSXCN (20 -25  tỷ đồng GTSXCN/ 1 ha đất cho thuê).

Với mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2020 đạt khoảng 941 tỷ đồng GTSXCN thì nhu cầu đất đai cho phát triển công nghiệp của huyện khoảng 38 ha đất dùng cho thuê (941 tỷ đồng/25 tỷ đồng/1ha), diện tích này bao gồm cả các dự án hiện tại nằm ngoài khu công nghiệp (không tính diện tích cho dự án thuỷ điện bậc thang có quy hoạch riêng).
Trên địa bàn huyện Tân Phú đã quy hoạch 1 Khu công nghiệp tại thị trấn Tân Phú với diện tích 54 ha, trong đó diện tích dùng cho thuê 35 ha và vừa được Chính phủ chấp thuận mở rộng diện tích lên 130 ha đến năm 2020 (tại văn bản số 964/TTg-KTN ngày 17/6/2009). Hiện nay Khu công nghiệp đã hoàn tất hạ tầng và đang xây dựng khu xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có dự án đầu tư. Như vậy, với diện tích hiện đã quy hoạch Khu công nghiệp trên địa bàn huyện thì quỹ đất hoàn toàn có thể đáp ứng cho nhu cầu về diện tích phát triển công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
2. Định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp
a) Khu Công nghiệp
Như đã dự báo về không gian cho phát triển công nghiệp ở trên, với diện tích hiện tại đủ để cho đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp đến năm 2020. Tuy nhiên, từ nay đến 2015 cần tập trung kêu gọi thu hút đầu tư để có thể lấp đầy Khu công nghiệp Tân Phú. Do đó để chuẩn bị không gian đáp ứng nhu cầu đầu tư nhất là những năm cuối của giai đoạn 2016 – 2020 và sau 2020 cần có những định hướng quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Tân Phú giai đoạn 2 lên 130 ha theo quy hoạch.

b) Cụm công nghiệp
Để tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai cho các cơ sở, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước đầu tư vào huyện (khi các doanh nghiệp không có khả năng đầu tư vào khu công nghiệp Tân Phú), ngoài khu công nghiệp Tân Phú đã quy hoạch, từ nay đến 2020 quy hoạch 04 cụm công nghiệp:

- Cụm công nghiệp Phú Trung: có quy mô từ 20-30 ha phát triển các ngành nghề xay xát lương thực, gia công cơ khí, sửa chữa cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm dân dụng khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư.

- Cụm công nghiệp Phú Lộc: có quy mô từ 15-20 ha phát triển các ngành nghề chế biến hàng nông sản thực phẩm, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

- Cụm công nghiệp Phú Lập: có quy mô 15 – 20 ha phát triển các ngành nghề dệt thổ cẩm, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Cụm công nghiệp Phú Thanh: có quy mô 30 ha phát triển các ngành nghề cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng.

III.6. DỰ BÁO NHU CẦU VỀ VỐN ĐẦU TƯ

1. Nhu cầu vốn đầu tư
Trên cơ sở dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 – 2020, tổng hợp dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 – 2020 là 1.344 tỷ đồng, tương đương với 122 triệu USD (theo giá quy đổi 1994), chiếm 0,31% tổng nhu cầu vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn (không tính vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp).
- Với nhu cầu vốn đầu tư như vậy thì hệ số ICOR tính theo giá trị sản xuất công nghiệp cho cả giai đoạn 2009 – 2020 là 1,52; cao hơn mức bình quân chung toàn Tỉnh (toàn tỉnh là 1,1) do có dự án đầu tư sản xuất thuỷ điện chiếm lớn (nếu trừ vốn các dự án thuỷ điện thì hệ số ICOR đầu tư công nghiệp khoảng 1). 
Chi tiết nhu cầu vốn đầu tư (tính theo USD) được thể hiện qua biểu số liệu sau:

	Danh mục
	Nhu cầu vốn đầu tư (Triệu USD)

	
	2009-2010
	2011-2015
	2016-2020
	2009 - 2020

	Toàn Tỉnh
	2.249
	12.251
	25.364
	39.864

	Huyện Tân Phú
	2,1
	20,8
	99,3
	122,2

	Cơ cấu (%)
	0,09
	0,17
	0,39
	0,31


- Giai đoạn 2009-2010: Nhu cầu vốn đầu tư là 23 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,1 triệu USD, chiếm 0,09% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.

- Giai đoạn 2011-2015: Nhu cầu vốn đầu tư là 229,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 20,8 triệu USD (bình quân mỗi năm 4 triệu USD), chiếm 0,17% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.

- Giai đoạn 2016-2020: Nhu cầu vốn đầu tư là 1.092 tỷ đồng, tương đương khoảng 99,3 triệu USD (bình quân mỗi năm 20 triệu USD), chiếm 0,31% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn (trong đó dự án thuỷ điện chiếm khoảng 30% vốn đầu tư công nghiệp toàn huyện và tập trung chủ yếu sau 2015).
2. Nguồn vốn đầu tư

Nhìn chung vốn đầu tư cho công nghiệp Tân Phú so toàn tỉnh không lớn, chỉ chiếm một tỷ trong rất nhỏ (0,31%). Tuy nhiên, với những điều kiện khó khăn trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư thì đây là một lượng vốn lớn đối với phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Hiện nay, vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện hoàn toàn là đầu tư trong nước. Dự báo thời gian tới nguồn vốn cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn là nguồn thu hút đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng chính. Với nhu cầu nguồn vốn cho phát triển công nghiệp của huyện trong thời gian tới là rất lớn, trong đó nguồn vốn đầu tư trong nước là chính, do đó ngoài việc khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất, cần tập trung các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực về vốn, đầu tư mở rộng sản xuất về địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, với việc hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Phú và xây dựng những chính sách ưu đãi đầu tư,... cũng là điều kiện thuận lợi cho thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào đầu tư. Do đó dự báo từ nay đến năm 2020, cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 20% tổng nhu cầu vốn đầu tư.
III.7. DỰ BÁO VỀ NHU CẦU LAO ĐỘNG
Trên cơ sở tổng hợp dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 – 2020, dự báo nhu cầu lao động cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020 là trên 6.051 người, chiếm 0,43% lao động công nghiệp toàn Tỉnh, cụ thể qua bảng số liệu sau:

	Danh mục
	Lao động (người)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	CN toàn Tỉnh
	595.000
	950.000
	1.400.000
	13,5
	13
	10
	8

	Huyện Tân Phú
	2.157
	3.986
	6.051
	5,9
	5,4
	13,1
	8,7

	Cơ cấu so Tỉnh (%)
	0,36
	0,42
	0,43
	
	
	
	


- Giai đoạn 2009-2010 các ngành nghề thu hút lao động vẫn tiếp tục phát triển, tuy nhiên do gặp khó khăn bởi khủng hoảng nên tăng thấp. Dự báo đến năm 2010 lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 2.157 người, tăng thêm 233 người so năm 2008, chiếm 0,36% trong cơ cấu lao động công nghiệp toàn tỉnh, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2009-2010 là 5,9%/năm.

- Giai đoạn 2011 – 2015, với việc phát triển các doanh nghiệp mới đầu tư vào khu công nghiệp và thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động (may mặc, giày dép, chế biến gỗ,...) nên lao động tăng nhanh. Dự báo đến năm 2015, lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 3.986 người, tăng thêm 1.829 người so năm 2010, chiếm 0,42% trong cơ cấu lao động công nghiệp toàn Tỉnh, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2011-2015 là 13,1%/năm. 

- Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và dự án thuỷ điện,... Dự báo đến năm 2020 lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 6.051 người, tăng thêm 2.065 người so năm 2015, chiếm 0,43% trong cơ cấu lao động công nghiệp toàn Tỉnh, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 8,7%/năm. 

Khác với những địa phương có công nghiệp phát triển, hiện đang thiếu lao động cả về số lượng và chất lượng. Đối với Tân Phú, vấn đề cần quan tâm đó là chất lượng nguồn nhân lực cho thời gian tới. Để đáp ứng được nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp trên địa bàn, cần phải có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, đầu tư xây dựng mới trung tâm dạy nghề của huyện có khả năng đào tạo đáp ứng yêu cầu 1.000 – 1.500 lao động hàng năm để đào tạo nghề cho lao động. Khuyến khích mở rộng các cơ sở dạy nghề tư nhân trên địa bàn. Tăng cường nâng cao chất lượng dạy nghề để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Nghiên cứu chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí để họ có thể theo học nghề và tạo lập cuộc sống.

PHẦN IV:
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

IV.1. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH

1. Giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư
So với các địa phương khác trên toàn Tỉnh, Tân Phú là địa phương có nhiều khó khăn hơn trong phát triển công nghiệp, trong đó khó khăn lớn nhất là thu hút đầu tư các dự án trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn huyện (mặc dù đã có khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng khá hoàn chỉnh và với chi phí thuê đất, phí hạ tầng khá ưu đãi). Do đó giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư là một trong những giải pháp hết sức quan trọng, đóng một vai trò quyết định đến phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú giai đoạn 2009-2020 khoảng trên 1.300 tỷ đồng (hiện giá 1994), nếu quy đổi ra USD khoảng trên 120 triệu USD, chiếm 0,31% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp Đồng Nai. Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với nhu cầu vốn đầu tư vào ngành công nghiệp toàn Tỉnh, tuy nhiên do những khó khăn và thách thức đã đánh giá, thì đây là nguồn vốn lớn đối với phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện. Do đó giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư cần tập trung vào một số giải pháp sau:

a) Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Phú để kêu gọi và thu hút đầu tư. Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư để tạo điều kiện hấp dẫn các nhà đầu tư. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Khu công nghiệp Tân Phú, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư để phục vụ cho việc thu hút vốn đầu tư. Tiếp tục thực hiện tốt và tăng cường cải tiến thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách đặc thù phát huy được lợi thế của địa bàn huyện. Hỗ trợ các Công ty kinh doanh hạ tầng Khu, cụm công nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho các Công ty kinh doanh hạ tầng tham gia Đoàn xúc tiến đầu tư của Tỉnh tổ chức.

b) Tiếp tục nghiên cứu hình thành các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn với quy mô 20 – 30 ha (cụm công nghiệp), trong đó việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cụm cơ sở ngành nghề TTCN được thực hiện theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ, trong đó quy định: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) quyết định dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường cho các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn; trong đó xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện dự án bao gồm: từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ việc đầu tư dự án và nguồn huy động hợp pháp khác. Trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương tối đa là 60% tổng mức vốn đầu tư dự án, nguồn huy động đóng góp của tổ chức cá nhân được hưởng lợi và nguồn huy động hợp pháp khác tối thiểu là 40% tổng mức đầu tư dự án”.
c) Ngoài việc thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp cần có sự linh hoạt trong việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc,... cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất. Tạo điều kiện về mặt bằng đất đai ngoài Khu công nghiệp cho thu hút đầu tư các dự án, nhất là các doanh nghiệp trong Tỉnh mở rộng đầu tư theo định hướng chuyển dịch các ngành thu hút lao động về các huyện. Để thực hiện được giải pháp này, các cấp, các ngành của Tỉnh và Huyện cần quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tập trung triển khai nhanh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng các khu vực được giới thiệu địa điểm, để nhà đầu tư có mặt bằng triển khai dự án. Việc ưu tiên phát triển các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp phải có sự xem xét, đánh giá cụ thể những tác động đến môi trường, để phát triển bền vững và khai thác tiềm năng đất đai trên địa bàn.

d) Tân Phú là địa phương có vị trí địa lý kém thuận lợi so với các địa phương khác trong Tỉnh, do xa các trung tâm kinh tế của tỉnh, cơ sở hạ tầng chưa thật thuận lợi cho thu hút đầu tư,... do đó ưu tiên nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông nội huyện, để thuận tiện cho các cơ sở sản xuất vận chuyển và lưu thông hàng hoá, đầu tư phát triển sản xuất, thu hút đầu tư. Bên cạnh đó cần quan tâm tới việc phát triển hạ tầng xã hội phục vụ phát triển công nghiệp như nhà ở công nhân, bệnh xá, trường học,... Đây là một vấn đề hết sức cần thiết mà Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và toàn thể công nhân lao động quan tâm, góp phần tạo điều kiện cho người lao động yên tâm phục vụ phát triển công nghiệp.

2. Giải pháp về thị trường

Với định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn trong thời gian tới, thị trường trong nước vẫn là thị trường tiêu thụ chính của ngành công nghiệp huyện Tân Phú. Bên cạnh đó, với định hướng từng bước thu hút đầu tư các doanh nghiệp để sản xuất những sản phẩm xuất khẩu trực tiếp như chế biến gỗ, may mặc, giày dép,... vào những năm sau 2010, do đó giải pháp về thị trường cần tập trung:

a) Nằm ở khu vực Đông Nam bộ, thị trường Tp.HCM và các tỉnh trong Vùng là thị trường tiêu thụ lớn các loại hàng hoá tiêu dùng, nông sản thực phẩm,... do đó các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có thế mạnh của địa phương để đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong cũng như ngoài huyện. Thực hiện đồng bộ các khâu tiếp thị quảng bá sản phẩm, thiết lập hệ thống mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường các hình thức liên kết với các đối tác có kinh nghiệm và truyền thống.

b) Doanh nghiệp cần tăng cường công tác nghiên cứu thị trường thế giới, vận dụng linh hoạt các hình thức thông tin, quảng cáo, Web, Internet... để giới thiệu sản phẩm của mình với thị trường thế giới. Chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ xúc tiến thương mại giỏi, am hiểu kinh doanh quốc tế và giao dịch thương mại, để có thể thâm nhập thị trường thế giới.

c) Nhà nước hỗ trợ cung cấp thông tin thường xuyên về thị trường trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin để doanh nghiệp hoạch định chiến lược thị trường cho các sản phẩm. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, tránh tình trạng sản xuất hàng hoá ồ ạt trong khi chưa có nền tảng về thị trường tiêu thụ, theo dõi tình hình biến động giá cả thị trường kịp thời để đề xuất với tỉnh, trung ương có chính sách giúp nông dân ổn định sản xuất các loại hàng hóa nông sản chủ lực của huyện.

d) Đẩy mạnh việc hỗ trợ, quảng bá cho các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức tham gia hội chợ triển lãm trong nước theo từng chuyên ngành, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước trên cơ sở chương trình xúc tiến thương mại chung. 
e) Khuyến khích các hộ nông dân thành lập các doanh nghiệp thu mua, các HTX kinh doanh dịch vụ, chế biến nông sản, hình thành mạng lưới thu mua tiêu thụ kép kín, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Xây dựng trung tâm thương mại ở trung tâm huyện và các trung tâm kinh tế của huyện, chỉnh trang mở rộng các chợ ở các xã theo quy hoạch.

f) Tăng cường công tác thực hiện sự liên kết giữa 4 nhà trong đó chú trọng đến vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong việc ký kiết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, vai trò vị trí của cơ quan nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là khâu giống, khâu thức ăn, chăm sóc, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.

3. Giải pháp phát triển khoa học công nghệ

Huyện Tân Phú là huyện thuần nông, hiện trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện hiện nay là rất thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Trình độ công nghệ của ngành công nghiệp trên địa bàn nhìn chung là rất thấp, lạc hậu. Chính vì vậy, giải pháp phát triển khoa học công nghệ là giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp huyện phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành. Về lĩnh vực này, trong thời gian tới, cần tập trung:
a) Đối với các cơ sở sản xuất hiện nay cần chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất nhằm tạo sự chuyển biến về hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng là nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn huyện, chuyển đổi nhanh thiết bị máy móc lạc hậu sang sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến và trung bình của thế giới nhằm hiện đại hoá nền sản xuất của huyện. Tuy nhiên sự đổi mới này cần xem xét phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. 
b) Đối với các dự án đầu tư mới cần áp dụng công nghệ tiên tiến, không nhập khẩu công nghệ và thiết bị đã lạc hậu. Tổ chức thực hiện tốt Luật Chuyển giao công nghệ số 80/QH11 ngày 29/11/2006; đưa công tác thẩm định công nghệ vào nề nếp đảm bảo quyền lợi của bên bán công nghệ và các doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. Nhà nước tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về khoa học – công nghệ.

c) Hỗ trợ cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị cho các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, sản xuất những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.

d) Ưu tiên hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, ưu tiên nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tư vấn, như: Tư vấn cho doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hoá sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới; đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ; tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất,... theo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ được thực hiện tại Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai.

e) Ưu tiên kinh phí khuyến công để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ khuyến công theo quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, được ưu tiên hỗ trợ kinh phí liên quan đến các hoạt động khoa học – công nghệ, như: Chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật...với mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN, ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động khuyến công. 
f) Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập (nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá, giải pháp hữu ích và sáng chế, xây dựng thương mại điện tử theo mô hình B2C, xây dựng Website...) theo quy định tại chương trình số 8395/CTr-HTQT và số 8396/CTr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.

g) Hiện nay trước thực trạng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện chất lượng thấp, song song với định hướng đầu tư đổi mới công nghệ cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trên. Khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học – công nghệ, không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao.

4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Với định hướng phát triển mạnh và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới, nguồn nhân lực có kỹ thuật, tay nghề sẽ là khó khăn, thách thức lớn đối với địa phương. Do đó giải pháp về nguồn nhân lực cho phát triển ngành công nghiệp đóng một vai trò quan trọng. Để đạt được mục tiêu quy hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực được coi là ưu tiên tập trung theo hướng sau:
a) Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin các chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của Nhà nước (TW và Tỉnh) đến các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và người lao động để họ tiếp cận và tạo điều kiện để họ được hỗ trợ, gồm: Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Tỉnh; chính sách đào tạo nghề được thực hiện theo Kế hoạch khuyến công hằng năm; chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010,… để các đối tượng được hỗ trợ tiếp cận và tham gia chương trình.

b) Đầu tư mở rộng các cơ sở dạy nghề để phục vụ nhu cầu học nghề của nhân dân địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tăng cường quản lý Nhà nước về dạy nghề, trước hết là thực hiện phân luồng và liên thông trong đào tạo. Hướng hoạt động của các cơ sở dạy nghề vào việc nâng cao năng lực tự quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng chất lượng đào tạo. Phát huy mọi tiềm năng cho đào tạo nghề. Hiện đại hoá trang bị kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo nghề, bảo đảm nâng cao chất lượng dạy và học.

c) Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở đào tạo nghề theo hướng xã hội hoá, đa dạng, năng động và thiết thực về hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, công lập và ngoài công lập, chính quy và phi chính quy, dài hạn và ngắn hạn trên cơ sở quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề được tỉnh phê duyệt. Mở rộng và đa dạng hoá các loại hình đào tạo nghề, vừa tổ chức học lý thuyết, vừa thực hành; dạy nghề theo hình thức kèm cặp tại xưởng, tại nơi sản xuất, tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành nghề, bảo đảm tay nghề của lao động sát với yêu cầu của các doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất, nhiều cơ sở dạy nghề cần liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, bố trí học sinh đi thực tập để tiếp cận với máy móc, trang thiết bị hiện đại. Các cơ sở dạy nghề cần liên kết với các Trường đào tạo nghề chuyên ngành để chuyên sâu nâng cao chất lượng đào tạo. 

d) Là một huyện miền núi, do đó cần ưu tiên nguồn ngân sách hàng năm để hỗ trợ công tác đào tạo nghề. Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ cụ thể về nguồn nhân lực hiện tại, như: Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ được thực hiện tại Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai; Chương trình đạo tạo nghề theo chính sách khuyến công hàng năm; Các chương trình đạo tạo nghề lồng ghép khác hàng năm;…

e) Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xác định đây là vấn đề tác động đến năng suất, giá thành sản phẩm, cũng như khả năng cạnh tranh của đơn vị trên thị trường. Bên cạnh đó, quan tâm hơn đến đời sống người lao động, cả về vật chất và tinh thần. Có những giải pháp giải quyết vấn đề nhà ở, phát triển các loại hình dịch vụ như nhà trọ, suất ăn công nghiệp, đưa rước công nhân, vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá, dịch vụ vui chơi, giải trí,… nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người lao động, để họ an tâm làm việc, tích cực lao động sản xuất.
f) Tiếp tục hoàn thiện các chính sách liên quan đến thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt là các chính sách như: khuyến khích người lao động tham gia vào đào tạo chuyên môn kỹ thuật; phát triển và điều chỉnh thị trường lao động (phát triển hệ thống cung ứng, tư vấn việc làm; chính sách tác động lên cung - cầu và quan hệ cung - cầu lao động, chính sách di chuyển lao động trên thị trường lao động...), tiền lương và tiền công đối với hệ thống những người làm công tác đào tạo, dạy nghề và lao động chuyên môn kỹ thuật cao, ưu tiên đối với học sinh học các nghề tuy nền kinh tế có nhu cầu nhưng khó thu hút học sinh (nghề kém hấp dẫn, nghề nặng nhọc, độc hại...), chính sách miễn giảm học phí và các ưu đãi đối với những đối tượng là dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, người khuyết tật,... theo học ở các trường dạy nghề. Thực hiện phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông bằng chính sách khuyến khích học sinh học nghề.
5. Giải pháp về môi trường

Các ngành công nghiệp trong quá trình sản xuất đã thải ra các chất thải rắn, chất thải lỏng, khí và các loại tạp âm,... cần phải được xử lý theo đúng quy định. Vì vậy, giải pháp về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

a) Nằm ở đầu nguồn sông Đồng Nai (phần qua huyện), khả năng gây ô nhiễm nguồn nước là khá cao. Do đó đối dự án đầu tư mới thực hiện nghiêm chỉnh công tác đánh giá tác động môi trường theo quy định. Thu hút đầu tư có lựa chọn những dự án, ngành nghề ít gây ô nhiễm, công nghệ và trang thiết bị phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khoẻ người lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

b) Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3678/UBND-KT ngày 14/5/2008 về việc xem xét cấp phép đối với 1 số loại hình đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Tập trung đầu tư hệ thống xử lý môi trường hoàn thiện và đồng bộ đối với doanh nghiệp (nhất là những doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm như hạt điều, chế biến thực phẩm,…) và đối với các Khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, đảm bảo hoàn chỉnh hệ thống xử lý môi trường tập trung, chất thải phải đạt tiêu chuẩn quy định khi thải vào môi trường tự nhiên. 

c) Thực hiện đúng nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 5/12/2008 về việc thông qua đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 2010 và định hướng đến 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện. Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan đến quản lý về môi trường để kiểm tra, giám sát chặt chẽ những hoạt động gây ô nhiễm của doanh nghiệp. Xử lý nhiêm minh các hành vi vi phạm về môi trường của các doanh nghiệp. 

d) Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường nhất là những quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp đã được ban hành. Tuy nhiên, thực tiễn về công tác quản lý môi trường thời gian qua cho thấy những hạn chế nhất định trong hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường…, do đó cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế, điều chỉnh kịp thời và có hiệu quả các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh và cả nước. Xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

6. Giải pháp tăng cường quản lý ngành công nghiệp

Tăng cường hiệu quả quản lý và hiệu lực của Nhà nước đóng một vai trò hết sức cần thiết trong quá trình phát triển công nghiệp, giúp ngành công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển đúng định hướng. Việc tăng cường sự quản lý Nhà nước thực hiện thông qua một số vấn đề sau:

a) Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý ngành, tăng hiệu quả trong đánh giá chính sách, xây dựng định hướng phát triển, tránh lãng phí nguồn nhân lực và vật lực.

b) Tổ chức triển khai quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thực hiện quy hoạch. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý sau giấy phép đầu tư đối với các thành phần kinh tế. 

c) Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính. Cải cách hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm các cấp các ngành trong giải quyết và xử lý công việc. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ công chức, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn  chức danh.

d) Thường xuyên tổ chức nâng cao trình độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp cho bộ máy làm công tác quản lý chuyên ngành công nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp xã, để cập nhật, bổ sung các kiến thức mới, nhằm quản lý tốt hơn ngành công nghiệp, cũng như vận dụng kiến thức mới trong công tác phát triển công nghiệp.
e) Tham mưu về công tác quản lý nhà nước về công nghiệp cho UBND tỉnh hiện nay liên quan đến nhiều ngành, địa phương. Do vậy, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị có liên quan, giữa tỉnh và huyện… để công tác quản lý nhà nước về công nghiệp ngày càng được tăng cường và nâng cao hiệu lực trong việc phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung một cách bền vững.

IV.2. KIẾN NGHỊ

1. Hiện tại Chính phủ đã ban hành một số chính sách đặc thù đối với các Tỉnh thuộc địa bàn miền núi, địa bàn khó khăn (thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng Tây Nguyên, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ từ nguồn ngân sách trung ương). Đồng Nai tuy không phải là địa phương thuộc đối tượng hỗ trợ của chính sách này, tuy nhiên trên địa bàn Tỉnh cũng có nhiều địa bàn khó khăn, kinh tế - xã hội chậm phát triển (như Tân Phú chẳng hạn), thu hút đầu tư cụm công nghiệp gặp khó khăn do kém hấp dẫn nhà đầu tư,… Do đó kiến nghị Trung ương xem xét mở rộng đối tượng được hưởng hỗ trợ về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp từ ngân sách trung ương đối với các địa bàn khó khăn của tỉnh như Tân Phú. 
2. Kiến nghị Trung ương cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu và ban hành các chính khuyến khích phát triển công nghiệp đối với các địa bàn miền núi, vùng công nghiệp chậm phát triển (trong đó có địa bàn huyện Tân Phú), trong đó sớm ban hành quy định về quy chế thành lập, đầu tư hạ tầng, chính sách ưu đãi đầu tư và tổ chức quản lý Cụm công nghiệp, để bảo đảm có sự thống nhất chung cho cả nước. Bên cạnh đó, hiện nay việc đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp ở các địa bàn có công nghiệp chậm phát triển như huyện Tân Phú hiệu quả không cao, do vậy chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng, kiến nghị Chính phủ và các bộ/ngành Trung ương có chính sách cho vay ưu đãi đối với những doanh nghiệp đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp ở các địa bàn này, đồng thời hỗ trợ toàn bộ lãi suất vốn vay đầu tư cho phát triển hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.
3. Nghiên cứu ban hành bổ sung thêm một số cơ chế chính sách để hỗ trợ cho công nghiệp nông thôn phát triển; hướng dẫn thực hiện các thủ tục, điều kiện, cũng như mức chi hỗ trợ cho từng dự án theo 7 nội dung hoạt động khuyến công, quy định rõ chi phí thẩm định và quản lý đề án khuyến công đối với cơ sở. Chuẩn hóa giáo trình đào tạo phục vụ cho việc phát triển công nghiệp nông thôn như: đào tạo cán bộ khuyến công, khởi sự doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, các chương trình mang tính đặc thù công nghiệp nông thôn. Cung cấp, giới thiệu và tuyên truyền về một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có khả năng phát triển trong tương lai để các địa phương lựa chọn ngành nghề và phát triển ở địa phương mình.

4. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách liên quan đến thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt là các chính sách như: khuyến khích người lao động tham gia vào đào tạo chuyên môn kỹ thuật; phát triển và điều chỉnh thị trường lao động (phát triển hệ thống cung ứng, tư vấn việc làm; chính sách tác động lên cung - cầu và quan hệ cung - cầu lao động, chính sách di chuyển lao động trên thị trường lao động...), tiền lương và tiền công đối với hệ thống những người làm công tác đào tạo, dạy nghề và lao động chuyên môn kỹ thuật cao, ưu tiên đối với học sinh học các nghề tuy nền kinh tế có nhu cầu nhưng khó thu hút học sinh (nghề kém hấp dẫn, nghề nặng nhọc, độc hại...), chính sách miễn giảm học phí và các ưu đãi đối với những đối tượng là dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, người khuyết tật,... theo học ở các trường dạy nghề. Thực hiện phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông bằng chính sách khuyến khích học sinh học nghề.
5. Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường nhất là những quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp đã được ban hành. Tuy nhiên, thực tiễn về công tác quản lý môi trường thời gian qua cho thấy những hạn chế nhất định trong hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường…, do đó cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế, điều chỉnh kịp thời và có hiệu quả các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh và cả nước. Xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm./.

PHẦN V:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Sở Công Thương: Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch triển khai hàng năm về hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo các chương trình, đề án của Ngành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn các nhà đầu tư về hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện Tân Phú. Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh ngành nghề đầu tư theo định hướng quy hoạch. Tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ về đầu tư đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp.
3. Ban quản lý các Khu công nghiệp: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện việc thu hút đầu tư và theo dõi, kiểm tra thực hiện dự án đúng ngành nghề theo quy định vào khu công nghiệp quy hoạch.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú đối với các hoạt động về phát triển khoa học công nghệ.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan, xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ và cân đối nguồn vốn thực hiện hỗ trợ theo các chương trình phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường; Cảnh sát môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường dự án; theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án đảm bảo các quy định về môi trường.

8. UBND huyện Tân Phú: Cụ thể hoá Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng, các doanh nghiệp ngành công nghiệp để có định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với Quy hoạch. Tham gia phối hợp với Sở Công Thương, các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy hoạch được phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

KẾT LUẬN
Công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú tuy hiện tại chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của huyện và của Tỉnh, nhưng thời gian qua phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế huyện, góp phần thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Với định hướng thời gian tới, công nghiệp trên địa bàn huyện sẽ là ngành kinh tế chủ lực, đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế huyện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện,... do đó việc xây dựng định hướng quy hoạch cho phát triển ngành đến 2015, có tính đến năm 2020 là rất cần thiết. 
Quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú được đánh giá một cách khá toàn diện; từ đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp đến những khó khăn, thuận lợi trong phát triển công nghiệp, những tác động, ảnh hưởng và đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp trong thời gian qua, trong đó có tập trung vào phân tích đánh giá hiện trạng các ngành công nghiệp chủ yếu. Trên cơ sở đánh giá trên, các mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp được căn cứ vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của Tân Phú,... Định hướng chiến lược đã tập trung vào nâng cao chất lượng phát triển ngành công nghiệp, khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh của huyện, chuyển dịch cơ cấu một số ngành sử dụng nhiều lao động về địa bàn huyện. Bên cạnh đó, khuyến khích các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao, giảm các ngành công nghiệp gây ô nhiễm.
Với những hạn chế về thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu trên địa bàn, do đó quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú không tránh khỏi những thiếu sót. Hy vọng rằng, với việc tiếp tục chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các Ban ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch có hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Tân Phú ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phát triển của công nghiệp toàn Tỉnh./.
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